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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: Nâng cấp, mở rộng các chương trình, ứng dụng của KBNN phục vụ sáp nhập địa bàn hành chính và sắp xếp lại hệ thống KBNN đồng bộ với việc sắp xếp đơn vị hành chính.
- Chủ trì thực hiện: Ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - Kho bạc Nhà nước
- Nội dung và quy mô:
Nâng cấp, mở rộng các chương trình, phần mềm ứng dụng của KBNN phục vụ: sắp xếp tổ chức bộ máy; tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, gồm: 
· Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN (DVCTT)
· Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)
· Hệ thống Quản lý thanh toán với ngân hàng (TTĐT-NH)
· Hệ thống Quản lý thu ngân sách (TCS)
· Hệ thống Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ (KDL)
· Hệ thống Tổng Kế toán (TKT)
·  Hệ thống ứng dụng Tổng hợp báo cáo (THBC-LAN) và các giao diện với Chương trình quản lý kiểm soát chi đầu tư qua KBNN (ĐTKB-GD)
-Tóm tắt công việc chính của gói thầu:
· Nâng cấp, mở rộng các phần mềm nêu trên
· Kiểm thử phần mềm
· Đào tạo chuyển giao sản phẩm phần mềm
· Triển khai diện rộng
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện: 270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện: Kho bạc nhà nước, 32 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:
i) Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng
Tuân thủ các chỉ tiêu kỹ thuật, tiêu chuẩn có quy định “bắt buộc áp dụng” theo Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được công bố kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
ii) Yêu cầu tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử
Phần mềm triển khai phải đáp ứng các yêu cầu tại Phụ lục III, IV theo Quyết định số 2568/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông:
Các yêu cầu tại Phụ lục III Mô hình tham chiếu ứng dụng:
- Các dịch vụ trao đổi dữ liệu: Hỗ trợ trao đổi thông tin giữa các ứng dụng bao gồm xác minh dữ liệu trao đổi không bị thay đổi.
- Các dịch vụ kho dữ liệu: Hỗ trợ lưu trữ lâu dài khối lượng lớn dữ liệu.
- Các dịch vụ tải lên và lưu trữ lâu dài: Hỗ trợ tổng hợp nguồn dữ liệu với dữ liệu ngoài.
- Các dịch vụ phân loại dữ liệu: Cho phép phân loại dữ liệu
- Quản lý an toàn thông tin:
- Phải xác định được cụ thể các đối tượng kết nối vào hệ thống
- Các ứng dụng phải có quản lý phân quyền truy cập khai thác thông tin theo vai trò, chức năng người dùng
- Hệ thống phải ghi log lịch sử truy cập từng đối tượng tham gia vào hệ thống phần mềm.
- Các ứng dụng phải được cài đặt trong môi trường TTDL KBNN đảm bảo an toàn bảo mật theo quy định của trung tâm dữ liệu KBNN.
- Tìm kiếm: Ứng dụng phải hỗ trợ tính năng tìm kiếm khai thác thông tin theo từ khóa hoặc theo nhóm thông tin.
Các yêu cầu tại Phụ lục IV Mô hình tham chiếu công nghệ:
- Kênh truy cập: đối với ứng dụng Web-base Phần mềm phải được truy cập qua trình duyệt web sử dụng trình duyệt phổ biến Firefox, IE, Chrome,..
- Kênh phân phối: Các ứng dụng triển khai phải được triển khai theo quy hoạch dải mạng của KBNN.
- Nền tảng cơ sở hạ tầng: Phải đảm bảo tương thích nền tảng cơ sở hạ tầng của KBNN đang vận hành (Hệ điều hành, CSDL, đường truyền) tránh đầu tư mới, đầu tư lại từ đầu.
iii) Yêu cầu kỹ thuật chung đối với phần mềm
Khả năng đáp ứng cao và khả năng mở rộng:
Hệ thống phải có tính mở, trong tương lai khi kinh phí cho phép cũng như nhu cầu tăng lên thì hệ thống có thể mở rộng thêm khi có nhu cầu triển khai hệ thống điện toán đám mây cho toàn bộ môi trường CNTT của Ngành. Giải pháp kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống phải đảm bảo khả năng đáp ứng với lượng yêu cầu cao này.
Tính sẵn sàng và độ tin cậy của phần mềm:
- Hệ thống được xây dựng cần có tính sẵn sàng cao đảm bảo thời gian đáp ứng tối đa các yêu cầu kết nối. Việc lựa chọn các thành phần, giải pháp đồng bộ và dự phòng cũng là một trong các yếu tố quan trọng cần được xem xét.
[bookmark: _GoBack]- Bên cạnh đó, do đặc thù của dự án liên quan mật thiết đến các khía cạnh an ninh bảo mật, an toàn thông tin, thì sự toàn vẹn và khách quan trong các hạng mục về thiết kế xây dựng/ triển khai, toàn vẹn dữ liệu cần được đặc biệt lưu ý.
- Tận dụng hiệu quả hạ tầng an ninh bảo mật hiện có của ngành; nghiên cứu xây dựng và áp dụng các chính sách ANBM phù hợp với đặc thù, tầm quan trọng của dữ liệu cũng như nhu cầu khai thác, phân quyền truy cập và sử dụng các dữ liệu tương ứng.
Tính mô đun:
Việc lựa chọn công nghệ, kỹ thuật ứng dụng CNTT nên theo hướng mô đun hoá các thành phần của Hệ thống phải đảm bảo khả năng chia các thành phần phức tạp thành các phần đơn giản hơn, dễ quản lý, dễ thay thế, nâng cấp hơn trong quá trình sử dụng.
Thuận lợi trong sử dụng và quản trị:
Thuận lợi trong quản trị và làm chủ hệ thống, khai thác, sử dụng cũng là nhân tố cần được cân nhắc khi lựa chọn. Hệ thống dễ dàng trong việc vận hành và sử dụng cũng giúp cho việc khai thác có hiệu quả hơn, giảm các chi phí đào tạo cũng như bảo trì hệ thống.
Giải pháp công nghệ:
Đây là nhiệm vụ nâng cấp, mở rộng dựa trên hệ thống cũ đang vận hành vì vậy yêu cầu giải pháp, công nghệ đáp ứng trên hiện trạng cũng như sự phù hợp với nền tảng công nghệ hiện đang sử dụng cụ thể tại mục 1.2.2. 
1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
1.2.2.1 Hệ thống DVCTT:
(1) Mô hình tổng quan và công nghệ sử dụng:
Hiện trạng Mô hình tổng quan:


Hệ thống DVCTT của KBNN bao gồm hai hệ thống chính là: DVCTT Frontend (gọi tắt là DVCTT FE - là phân hệ dành cho ĐVSDNS) và DVCTT Backend (gọi tắt là DVCTT BE - là phân hệ dành cho cán bộ KBNN). Hệ thống DVCTT được triển khai trên hệ thống máy chủ đặt tại Trung tâm dữ liệu của KBNN. Cụ thể như sau:
+ DVCTT FE: Là phân hệ dành cho các ĐVSDNS tương tác thông qua chức năng ứng dụng để tạo, gửi hồ sơ, chứng từ sang KBNN. Hệ thống sẽ kiểm tra, xác thực thông tin người sử dụng của ĐVSDNS khi đăng nhập dựa trên thông tin đã đăng ký trên hệ thống với KBNN.
+ DVCTT BE: Là phân hệ dành cho cán bộ KBNN xử lý hồ sơ, chứng từ nhận được từ các ĐVSDNS. 
+ Ứng dụng APP MOBILE: Là ứng dụng Cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động của KBNN, được kết nối với hệ thống DVCTT và các dịch vụ được đưa ra (exposed) từ hệ thống Kho dữ liệu giúp ĐVSDNS tra cứu thông tin hồ sơ, chứng từ và truy vấn số dư tài khoản (tiền gửi, dự toán). Ứng dụng APP MOBILE được đăng ký trên Google Play và AppStore để ĐVSDNS có thể tải, cài đặt trên thiết bị di động dùng hệ điều hành Android và iOS.
Kiến trúc hệ thống hệ thống DVCTT được xây dựng thống nhất theo kiến trúc Web đa lớp hướng dịch vụ, cho phép đáp ứng hoạt động hiện tại và nhu cầu nâng cấp mở rộng sau này.
Công nghệ sử dụng: 
+ Hệ điều hành: AIX phiên bản 7.2
+ Môi trường cài đặt ứng dụng: Cài đặt Oracle Weblogic Server phiên bản 10.3.6.0; Java (TM) SE Runtime Environment phiên bản 1.7
+ Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Oracle Database phiên bản 12c.
+ Ngôn ngữ lập trình/Framework: Ngôn ngữ lập trình Java, PL/SQL, sử dụng Oracle Application Development Framework (Oracle ADF) phiên bản 11.1.1.7.0
+ Bảo mật: Sử dụng giao thức HTTPS
+ Webservice: RESTful Webservice
+ Công cụ truyền tin/Công cụ tích hợp: Oracle Database Link, Web Service, IBM WebSphere Message Queue, IBM WebSphere Message Broker. 
(2) Các quy trình nghiệp vụ cần tin học hóa: không nâng cấp
(3) Danh sách tác nhân liên quan đến nội dung nâng cấp, mở rộng:
- Kế toán viên ĐVSDNS (KTV)
- Kế toán trưởng ĐVSDNS (KTT/UQKTT)
- Chủ tài khoản ĐVSDNS (CTK/UQCTK)
- Giao dịch viên KBNN (GDV)
- Kế toán trưởng/Trưởng phòng KSC
- Quản trị ứng dụng KBNN khu vực
- Lãnh đạo KBNN
 (4) Danh sách yêu cầu chức năng cần nâng cấp, mở rộng:
	STT
	Chức năng
	Mô tả yêu cầu

	Hệ thống DVCTT FE (dành cho ĐVSDNS)

	1
	Giao nhận hồ sơ trực tuyến
	Chỉnh sửa cho phép người dùng tại ĐVDSNS có thể tra cứu hồ sơ của các dự án/đơn vị bị sáp nhập:
· Chỉnh sửa chức năng Tra cứu hồ sơ giao nhận cho phép KTV, KTT/UQKTT, CTK/UQCTK của đơn vị/dự án đã bị sáp nhập có thể tra cứu các hồ sơ trước thời điểm sáp nhập theo mã hồ sơ, thời gian, trạng thái hồ sơ.

	2
	Đăng ký sử dụng TK, bổ sung TK và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký
	Chỉnh sửa cho phép người dùng tại ĐVSDNS tra cứu hồ sơ đăng ký của dự án/đơn vị bị sáp nhập:
- Chỉnh sửa chức năng Quản lý hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký cho phép KTV, KTT/UQKTT, CTK/UQCTK của đơn vị đã bị sáp nhập có thể tra cứu các hồ sơ trước thời điểm sáp nhập theo mã hồ sơ, thời gian, trạng thái hồ sơ.

	3
	Đăng ký thay đổi sử dụng DVC
	Chỉnh sửa cho phép người dùng tại ĐVSDNS tra cứu hồ sơ đăng ký của dự án/đơn vị bị sáp nhập:
- Chỉnh sửa chức năng Tra cứu thông tin hồ sơ thuộc chức năng Đăng ký thay đổi sử dụng DVC cho phép KTV, KTT/UQKTT, CTK/UQCTK của đơn vị đã bị sáp nhập có thể tra cứu các hồ sơ trước thời điểm sáp nhập theo mã hồ sơ, thời gian, trạng thái hồ sơ.

	4
	DVC đối chiếu số dư
	Chỉnh sửa cho phép người dùng tại ĐVDSNS tra cứu hồ sơ đối chiếu số dư của dự án/đơn vị bị sáp nhập:
- Chỉnh sửa chức năng Tìm kiếm thuộc chức năng Đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN cho phép KTV, KTT/UQKTT, CTK/UQCTK của đơn vị đã bị sáp nhập có thể tra cứu các hồ sơ đối chiếu số dư trước thời điểm sáp nhập theo mã hồ sơ, ngày tạo, trạng thái hồ sơ.

	5
	Tất toán tài khoản
	Chỉnh sửa cho phép người dùng tại ĐVDSNS tra cứu hồ sơ tất toán tài khoản của dự án/đơn vị bị sáp nhập:
- Chỉnh sửa chức năng Tìm kiếm thuộc chức năng Quản lý hồ sơ TTTK cho phép KTV, KTT/UQKTT, CTK/UQCTK của đơn vị đã bị sáp nhập có thể tra cứu các hồ sơ tất toán tài khoản trước thời điểm sáp nhập theo mã ĐVQHNS, mã hồ sơ, ngày tạo, số tài khoản.

	6
	Mẫu in chứng từ, bảng kê, hồ sơ đăng ký
	Sửa tên Kho bạc cấp trên, tên Kho bạc sở tại, tên chức danh… trên các mẫu chứng từ, bảng kê, hồ sơ đăng ký:
· Chỉnh sửa chức năng in chứng từ tại các chức năng Hồ sơ giao nhận; Đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung TK và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký thể hiện tên Kho bạc cấp trên, tên Kho bạc sở tại, tên chức danh trên toàn bộ các mẫu chứng từ, hồ sơ đăng ký tài khoản theo cơ cấu tổ chức hiện tại của KBNN.
· KTV có thể xem các chứng từ, chức danh ký trên chứng từ, bảng kê, hồ sơ đăng ký theo đúng tên Kho bạc cấp trên, tên kho bạc sở tại, chức danh ký theo cơ cấu tổ chức mới của KBNN.

	Hệ thống DVCTT BE (dành cho cán bộ KBNN)

	7
	Giao nhận hồ sơ trực tuyến
	Chỉnh sửa cho phép người dùng tại KBNN đích có thể tra cứu hồ sơ của KBNN nguồn mà không cần dùng user cũ; sửa cho phép người dùng tại KBNN tra cứu hồ sơ của các dự án/đơn vị bị sáp nhập:
- Chỉnh sửa chức năng Tra cứu hồ sơ, DVC kê khai yêu cầu thanh toán cho phép GDV, KTT/Trưởng phòng KSC, Lãnh đạo KBNN của KB đích có thể tra cứu hồ sơ thanh toán trước khi sáp nhập của KBNN nguồn.
- Chỉnh sửa chức năng Tra cứu hồ sơ cho phép GDV, KTT/Trưởng phòng KSC, Lãnh đạo KBNN của Kho bạc đích tra cứu hồ sơ thanh toán của các dự án/đơn vị trước khi bị sáp nhập. 

	8
	Đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN
	Sửa cho phép người dùng của KBNN đích có thể tra cứu hồ sơ mẫu dấu chữ ký của KBNN nguồn mà không cần sử dụng user cũ; Sửa cho phép người dùng của KBNN tra cứu hồ sơ mẫu dấu chữ ký của các dự án/đơn vị bị sáp nhập:
- Chỉnh sửa chức năng Tra cứu đăng ký cho phép GDV, KTT/Trưởng phòng KSC, Lãnh đạo KBNN của Kho bạc đích có thể tra cứu hồ sơ mẫu dấu chữ ký trước khi sáp nhập của KB nguồn.
- Chỉnh sửa chức năng Tra cứu đăng ký cho phép GDV, KTT/Trưởng phòng KSC, Lãnh đạo KBNN của Kho bạc đích có thể tra cứu hồ sơ mẫu dấu chữ ký trước khi sáp nhập của các dự án/đơn vị bị sáp nhập.

	9
	Đăng ký sử dụng dịch vụ công
	Sửa cho phép người dùng của KBNN đích có thể tra cứu hồ sơ đăng ký sử dụng và thay đổi DVC của KBNN nguồn mà không cần mở lại user cũ; Sửa cho phép người dùng của KBNN đích tra cứu hồ sơ đăng ký sử dụng và thay đổi DVC của các dự án bị sáp nhập:
- Chỉnh sửa chức năng Tra cứu hồ sơ cho phép GDV, KTT/Trưởng phòng KSC, Lãnh đạo KBNN của KBNN đích có thể tra cứu hồ sơ đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN trước khi sáp nhập của KBNN nguồn.
- Chỉnh sửa chức năng Tra cứu hồ sơ cho phép GDV, KTT/Trưởng phòng KSC, Lãnh đọa KBNN của Kho bạc đích có thể tra cứu hồ sơ đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN trước khi sáp nhập của các dự án/đơn vị bị sáp nhập.

	10
	DVC Đối chiếu số dư
	Sửa cho phép GDV của các Phòng nghiệp vụ do KBNN huyện chuyển về có thể tiếp nhận hồ sơ đối chiếu; Sửa cho phép GDV, KTT/Trưởng phòng KSC, Lãnh đạo KBNN của KBNN tra cứu hồ sơ đối chiếu số dư của các dự án/đơn vị trước khi bị sáp nhập; 
Thay thế cụm từ “Đối chiếu tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của Ngân sách Trung ương (Cấp tỉnh/cấp huyện) năm ... chuyển sang năm...” bằng cụm từ “Đối chiếu tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của năm ... chuyển sang năm...”; 
Thay thế cụm từ “Tổng Giám đốc KBNN” bằng cụm từ “Giám đốc KBNN”; 
Thay thế cụm từ “KBNN tỉnh, thành phố” bằng cụm từ “KBNN khu vực”; 
Thay thế cụm từ “KBNN quận, huyện” bằng cụm từ “Phòng giao dịch”; 
Thay thế cụm từ “Sở Giao dịch - KBNN” bằng cụm từ “Ban Giao dịch - KBNN”; 
- Chỉnh sửa công thức báo cáo mẫu 20a đáp ứng việc sáp nhập đơn vị và địa giới hành chính; 
- Sửa công thức báo cáo mẫu 20f đáp ứng việc sáp nhập đơn vị và địa giới hành chính.

	11
	Tất toán tài khoản
	- Sửa chức năng Tiếp nhận và xử lý cho phép GDV tại các Phòng nghiệp vụ do KBNN huyện chuyển về có thể tiếp nhận hồ sơ tất toán tài khoản; 
- Sửa cho phép GDV, KTT/Trưởng phòng KSC, Lãnh đạo KBNN của Kho bạc đích có thể tra cứu hồ sơ KBNN nguồn các hồ sơ tất toán tài khoản trước khi sáp nhập; 
- Sửa cho phép GDV, KTT/Trưởng phòng KSC, Lãnh đạo KBNN của Kho bạc đích tra cứu hồ sơ tất toán tài khoản của các dự án/đơn vị trước khi bị sáp nhập.

	12
	Đồng bộ dữ liệu hồ sơ, chứng từ với ĐTKB-GD
	Sửa chức năng giao điện đồng bộ hồ sơ từ hệ thống DVCTT sang hệ thống ĐTKB_GD theo danh mục hệ thống kho bạc mới: 
- Sửa luồng đồng bộ hồ sơ giao dịch sang hệ thống ĐTKB_GD về đúng KBNN cần nhận dữ liệu.

	13
	Mẫu in chứng từ, bảng kê, hồ sơ đăng ký, báo cáo thống kê
	- Sửa tên Kho bạc cấp trên, tên Kho bạc sở tại, tên chức danh người ký trên toàn bộ mẫu chứng từ, bảng kê, hồ sơ đăng ký theo tên mới của KBNN, theo chức danh mới của KBNN. GDV, KTT/Trưởng phòng KSC, Lãnh đạo KBNN có thể xem và in toàn bộ chứng từ, bảng kê, hồ sơ đăng ký thể hiện tên Kho bạc theo đúng danh mục kho bạc hiện tại, thể hiện đúng tên chức danh mới của người ký chứng từ. 
- Sửa các báo cáo tổng hợp theo khu vực cho phép thống kê được thông tin của khu vực; 

	14
	Quản trị ứng dụng
	Sửa chức năng Quản trị người dùng để cho phép Quản trị ứng dụng KBNN khu vực có thể cập nhật thông tin cây phê duyệt, thông tin người sử dụng cho toàn bộ người dùng thuộc Kho bạc khu vực và người dùng thuộc Phòng giao dịch thuộc Kho bạc khu vực.

	15
	DVC Gateway
	Sửa luồng đồng bộ hồ sơ từ chương trình kế toán hành chính sự nghiệp của đơn vị vào DVCTT BE và ĐTKB_GD với các kho bạc sáp nhập.

	16
	Tiện ích tra cứu hồ sơ, chứng từ Dịch vụ công
	- Chỉnh sửa chức năng Quản trị người sử dụng cho phép Quản trị ứng dụng KBNN khu vực có thể cập nhật thông tin người dùng cho toàn bộ user thuộc KBNN khu vực và các Phòng giao dịch/Phòng Nghiệp vụ thuộc KBNN khu vực; 
- Chỉnh sửa 08 báo cáo đáp ứng việc sáp nhập địa bàn hành chính: tại KBNN đích có thể tổng hợp, liệt kê các hồ sơ của dự án/đơn vị của KBNN nguồn trước khi sáp nhập; 
- Sửa chức năng Tra cứu hồ sơ, chứng từ cho phép tra cứu hồ sơ, chứng từ của nhiều địa bàn trong khu vực.



1.2.2.2 Hệ thống TABMIS:
(1) Mô hình tổng quan và công nghệ sử dụng:
Mô hình tổng quan hệ thống TABMIS:
[image: ]
Kiến trúc công nghệ của hệ thống TABMIS

Kiến trúc của hệ thống TABMIS bao gồm các tầng:
- Tầng ứng dụng (Application Layer): Tất cả các máy chủ ứng dụng, bao gồm: máy chủ Web, máy chủ Forms, máy chủ Discoverer được triển khai trên tầng ứng dụng. Tầng ứng dụng được trang bị các thiết bị Load Balancer nhằm cung cấp khả năng cân bằng tải giữa các máy chủ và còn được bảo vệ bởi các tường lửa thứ 1 nằm trong tầng mạng. 
- Tầng cơ sở dữ liệu (Database Layer): Bao gồm các máy chủ cơ sở dữ liệu của TABMIS, được cài đặt chương trình quản lý đồng thời (Concurrent Processing Managers – hay gọi tắt là CM), được bảo vệ bởi các tường lửa thứ 2 trong tầng mạng.
- Tầng lưu trữ (Storage Layer): Tất cả các thiết bị lưu trữ dữ liệu được triển khai trên tầng này, bao gồm các dữ liệu tác nghiệp hành ngày và dữ liệu tích hợp, giao diện.
- Tầng mạng (Network Layer): Hạ tầng kỹ thuật mạng được triển khai trên tầng này, bao gồm các chuyển mạch (switches), các bộ định tuyến (routers), những cảm biến chống xâm nhập (Intrusion Prevention Sensors) và các tường lửa (firewalls). Sự kết hợp của các thiết bị này sẽ tạo ra cổng truyền tin an toàn.
- Tầng quản lý (Management Layer): Hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ cho hệ thống quản lý (System Management) đối với hệ thống sẽ được triển khai trên tầng Quản lý.
Hệ thống được xây dựng theo mô hình kỹ thuật tập trung, với CSDL và ứng dụng được cài đặt tại trung ương, NSD các cấp sử dụng trình duyệt web để truy cập sử dụng chương trình.
Công nghệ sử dụng: 
 + Hệ điều hành máy chủ: AIX phiên bản 6.1. 
 + Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Oracle Database Server 10g. 
 + Máy chủ ứng dụng: Cài đặt Apache Web Server (Http server).
         + Môi trường, phiên bản Java chạy ứng dụng: Oracle JInitiator
 + Bảo mật: Sử dụng giao thức HTTPS
 + Công cụ xây dựng và phát triển: Oracle Forms Developer, Oracle Reports Developer, Oracle BI Publisher, PL/SQL Developer.
 + Webservice: RESTful Webservice
 + Công cụ truyền tin/Công cụ tích hợp: Oracle Database Link, Web Service, IBM WebSphere Message Queue, IBM WebSphere Message Broker. 
(2) Các quy trình nghiệp vụ cần tin học hóa: không nâng cấp
(3) Danh sách tác nhân liên quan đến nội dung nâng cấp, mở rộng:
+ Giao dịch viên (GDV)
	+ Thanh toán viên (TTV)
	+ Kế toán trưởng (KTT)/Ủy quyền Kế toán trưởng (UQ KTT)
	+ Quản trị ứng dụng (QTUD) Khu vực
(4) Danh sách yêu cầu chức năng cần nâng cấp, mở rộng:
	STT
	Chức năng
	Mô tả

	1
	Chức năng thanh toán Liên kho bạc (LKB)
	Chỉnh sửa các chức năng trên phân hệ LKB trên hệ thống TABMIS để GDV có thể lựa chọn các kênh thanh toán Nội tỉnh/Ngoại tỉnh thay vì các kênh thanh toán Nội khu vực/Ngoại khu vực; 

	2
	Chỉnh sửa các báo cáo liên kho bạc để KBNN khu vực có thể khai thác được dữ liệu của các KBNN tỉnh cũ sau khi sắp xếp bộ máy; Sửa các báo cáo liên quan tới thu hộ, chi hộ LKB
	GDV, Thanh toán viên, KTT/UQ KTT tại các KBNN Khu vực có thể khai thác số liệu của các KBNN tỉnh cũ sau khi sắp xếp bộ máy và chạy các báo cáo thu hộ, chi hộ LKB sau khi sắp xếp bộ máy.

	3
	Sửa các báo cáo tổng hợp đầu B, báo cáo liệt kê, sổ chi tiết để có thể in báo cáo theo Khu vực
	GDV, KTT, UQ KTT tại KBNN Khu vực có thể in báo cáo tổng hợp đầu B, báo cáo liệt kê, sổ chi tiết theo Khu vực;

	4
	Nâng cấp, chỉnh sửa các chức năng đang gán cho Quản trị ứng dụng tỉnh để có thể quản trị được theo Khu vực
	QTUD Khu vực có thể quản trị, phân quyền chức năng cho người sử dụng của các Tỉnh trong Khu vực.

	5
	Chức năng theo dõi, phân bổ dự toán theo mã ĐBHC
	Nâng cấp chức năng phân bổ dự toán theo mã địa bàn hành chính (ĐBHC) để phân tách dự toán theo từng địa bàn, đảm bảo tính chặt chẽ trong kiểm soát dự toán và tính chính xác trong các báo cáo theo mã ĐBHC, đối tượng sử dụng là GDV, KTT/UQ KTT. Trường hợp ngân sách xã phân bổ cho đơn vị cấp 4 có nhiều mã ĐVSDNS thì dự toán ngân sách xã cần nhập mã ĐBHC xã để phục vụ chức năng kết xuất báo cáo dự toán theo mã ĐBHC.



1.2.2.3 Hệ thống TTĐT-NH:
(1) Mô hình tổng quan và công nghệ sử dụng:
Mô hình tổng quan: 




Hệ thống TTĐT-NH là hệ thống thanh toán điện tử giữa KBNN và NHTM, NHNN theo mô hình tập trung tại KBNN Trung ương. Người sử dụng tại các Kho bạc kết nối, truy cập và xử lý thông tin qua trình duyệt Web.
Việc trao đổi giữa hệ thống TTĐT-NH với các hệ thống khác thông qua Trục tích hợp, cụ thể như sau:
a. Trao đổi thông tin với NHTM: lệnh thanh toán, tra soát điện tử, điện đối chiếu, điện quyết toán, …Việc trao đổi thực hiện qua trục tích hợp vùng trong và vùng ngoài.
b. Trao đổi thông tin với các hệ thống nội bộ KBNN:
- Dịch vụ PKI cung cấp dịch vụ chữ kí số nội bộ cho người dùng là Kế toán trưởng/Giám đốc KBNN (dùng chứng thư số cấp bởi Ban Cơ yếu Chính phủ).
- Dịch vụ kiểm tra kết hợp chéo mục lục ngân sách: đồng bộ và lấy theo quy tắc kết hợp chéo trên hệ thống TABMIS.
- Hệ thống TABMIS: trao đổi thông tin Lệnh thanh toán đi, đến, điện quyết toán.
- Hệ thống TCS: trao đổi thông tin số thu NSNN.
- Hệ thống DMDC: trao đổi thông tin về danh mục phục vụ thu, chi NSNN.
- Hệ thống KDL: trao đổi thông tin Lệnh thanh toán đi, đến, điện quyết toán.
- Hệ thống DVC: trao đổi thông tin trạng thái của Lệnh thanh toán đi
c. Trao đổi thông tin với NHNN: lệnh thanh toán, tra soát điện tử, điện đối chiếu, điện quyết toán, …Việc trao đổi thực hiện qua phần mềm của NHNN (Citad) tích hợp trên hệ thống TTĐT-NH.
Công nghệ sử dụng: 
· Kiến trúc ứng dụng: 3 lớp với CSDL và máy chủ ứng dụng tập trung.
- Công cụ phát triển: Oracle JDeveloper và Oracle HTTP Server phiên bản 11 
- Application Server: Weblogic 11.
- Công cụ làm báo cáo: Jasper report 5.0.1
- Phiên bản JDK: phiên bản Java 1.6.
- Cơ sở dữ liệu: Oracle 11GR2;
- Máy chủ: sử dụng các máy chủ dành cho chương trình TTĐT-NH hiện có.
- Máy trạm: cài hệ điều hành Window 7 hoặc Window 8 hoặc Window 10. Trình duyệt: IE hoặc FireFox hoặc Chrome.
- Hệ thống mạng: sử dụng mạng WAN KBNN và Bộ Tài chính
(2) Các quy trình nghiệp vụ cần tin học hóa: không nâng cấp
(3) Danh sách tác nhân liên quan đến nội dung nâng cấp, mở rộng:
	STT
	Người sử dụng (NSD)
	Mô tả

	1
	Quản trị ứng dụng trung ương
	Công chức ban CNTT&CĐS-KBNN được giao nhiệm vụ quản trị ứng dụng TTĐT-NH, TCS, thực hiện các chức năng liên quan đến quản trị , quản lý danh mục, quản lý, thiết lập các chức năng chạy tự động, các tham số liên quan đến hệ thống dùng chung trên phần mềm, ...

	2
	Quản trị ứng dụng Khu vực
	Công chức tổ Tin học KBNN khu vực được giao nhiệm vụ quản trị ứng dụng tại KBNN khu vực, thực hiện các chức năng liên quan đến quản lý danh mục tại địa phương,  quản trị NSD tại khu vực, thiết lập tham số hệ thống của tỉnh,..., hỗ trợ các đơn vị trong khu vực trong quá trình sử dụng, vận hành.

	3
	Công chức tại Ban Kế toán KBNN
	Công chức ban Kế toán nhà nước được giao nhiệm vụ thực hiện công tác kế toán tại KBNN TW, tham gia quy trình kế toán, hạch toán nghiệp vụ trên TKTT; được giao nhiệm vụ tạo bảng kê cho chi cục thuế Doanh nghiệp lớn, chi cục thuế Thương mại điện tử,...

	4
	Lãnh đạo Ban Kế toán KBNN
	Lãnh đạo ban Kế toán nhà nước được giao nhiệm quản lý nghiệp vụ kế toán tại KBNN TW, tham gia quy trình quản lý kế toán, hạch toán nghiệp vụ trên TKTT;

	5
	Thanh toán viên tại Ban Quản lý hệ thống thanh toán KBNN
	Công chức ban Quản lý hệ thống thanh toán được giao nhiệm vụ thực hiện công tác thanh toán trên TKTT tại KBNN (TW), tham gia quy trình quản lý, thiết lập các quy tắc nghiệp vụ đối với nghiệp vụ thanh toán trên TKTT, phân luồng xử lý LTT, đối chiếu với NHTM trên TKTT, quản lý lệnh kết chuyển, khai báo công thức tính phí dịch vụ tài khoản và thanh toán với các ngân hàng….

	6
	Kiểm soát viên tại Ban Quản lý hệ thống thanh toán KBNN
	Công chức ban Quản lý hệ thống thanh toán được giao nhiệm vụ kiểm soát công tác thanh toán trên TKTT tại KBNN (TW), tham gia phê duyệt LTT, phê duyệt hạch toán cuối ngày trên TKTT, quản lý thanh toán trên TKTT,...

	7
	Lãnh đạo Ban Quản lý hệ thống thanh toán KBNN
	Lãnh đạo ban Quản lý hệ thống thanh toán được giao nhiệm vụ lãnh đạo, phê duyệt các nghiệp vụ thanh toán trên TKTT, thực hiện phê duyệt LTT đi, lệnh điều vốn đầu ngày đi NHTM, ...

	8
	Tổ hỗ trợ ứng dụng Ban Quản lý hệ thống thanh toán KBNN
	Công chức ban Quản lý hệ thống thanh toán được giao nhiệm vụ giám sát, theo dõi, hỗ trợ vận hành các hệ thống thanh toán, thực hiện giám sát, kiểm tra tình trạng truyền nhận, xử lý LTT, ...

	9
	Thanh toán viên KBNN địa phương
	Thanh toán viên của Ban giao dịch KBNN và KBNN địa phương xử lý các nghiệp vụ chứng từ, LTT đi, đến trên TKTT.

	10
	Kế toán trưởng KBNN địa phương
	Kế toán trưởng của Ban giao dịch KBNN và KBNN địa phương xử lý các nghiệp vụ kiểm soát chứng từ, LTT đi, đến trên TKTT.

	11
	Lãnh đạo KBNN địa phương
	Lãnh đạo Ban giao dịch KBNN và KBNN địa phương xử lý các nghiệp vụ phê duyệt chứng từ, LTT đi, đến trên TKTT.

	12
	Công chức Ban Quản lý ngân quỹ
	Công chức Ban Quản lý ngân quỹ - KBNN, tham gia tra cứu, giám sát tình hình thanh toán, số dư trên TKTT,…



(4) Danh sách yêu cầu chức năng cần nâng cấp, mở rộng:
	STT
	Chức năng
	Mô tả yêu cầu

	1
	Tra cứu lệnh thanh toán
	Chỉnh sửa chức năng Tra cứu lệnh thanh toán đáp ứng:
-  Bổ sung điều kiện tra cứu theo mã KBKV/PGD sát nhập để KBKV/PGD tiếp nhận có thể tra cứu lệnh thanh toán.
- Bổ sung điều kiện tra cứu theo mã ĐBHC, mã chi nhánh NHTM

	2
	Tra cứu lệnh quyết toán
	Chỉnh sửa chức năng Tra cứu lệnh quyết toán đáp ứng:
-  Bổ sung điều kiện tra cứu theo mã KBKV/PGD sát nhập để KBKV/PGD tiếp nhận có thể tra cứu lệnh thanh toán.
- Bổ sung điều kiện tra cứu theo mã ĐBHC, mã chi nhánh NHTM

	3
	Tra cứu kết quả đối chiếu
	Chỉnh sửa chức năng Tra cứu kết quả đối chiếu đáp ứng:
-  Bổ sung điều kiện tra cứu theo mã KBKV/PGD sát nhập để KBKV/PGD tiếp nhận có thể tra cứu lệnh thanh toán.
- Bổ sung điều kiện tra cứu theo mã ĐBHC, mã chi nhánh NHTM

	4
	Tra cứu Sổ chi tiết
	Chỉnh sửa chức năng Tra cứu sổ chi tiết đáp ứng:
-  Bổ sung điều kiện tra cứu theo mã KBKV/PGD sát nhập để KBKV/PGD tiếp nhận có thể tra cứu lệnh thanh toán.
- Bổ sung điều kiện tra cứu theo mã ĐBHC, mã chi nhánh NHTM.

	5
	Tra cứu Điện tra soát
	Chỉnh sửa chức năng Tra cứu điện tra soát đáp ứng:
-  Bổ sung điều kiện tra cứu theo mã KBKV/PGD sát nhập để KBKV/PGD tiếp nhận có thể tra cứu lệnh thanh toán.
- Bổ sung điều kiện tra cứu theo mã ĐBHC, mã chi nhánh NHTM 

	6
	In bảng kê lệnh thanh toán đến giao diện vào TABMIS
	Chỉnh sửa chức năng In bảng kê lệnh thanh toán đến giao diện vào TABMIS (mẫu C8-13) đối với thanh toán liên ngân hàng liệt kê lần lượt các phòng nghiệp vụ (1,2,3,4,5)  thay cho phòng kế toán và kiểm soát chi theo biểu mẫu cũ.

	7
	In bảng kê lệnh thanh toán đến
	Chỉnh sửa chức năng In bảng kê lệnh thanh toán đến (mẫu bảng kê C8-33) đối với thanh toán song phương cho phép lựa chọn bộ phận tiếp nhận theo các phòng nghiệp vụ (1,2,3,4,5/Tất cả). Tại màn hình điều kiện chạy báo cáo, bổ sung thêm trường bộ phận tiếp nhận cho phép chọn các phòng nghiệp vụ hoặc chọn tất cả

	8
	Tra cứu đối chiếu phí với NHTM
	Chỉnh sửa chức năng Tra cứu đối chiếu phí với NHTM cho phép người sử dụng tích chọn Tất cả đối với các chứng từ cần điều chỉnh tính phí

	9
	Quản lý tài khoản kho bạc mở tại ngân hàng
	Chỉnh sửa chức năng Quản lý tài khoản kho bạc mở tại ngân hàng cho phép khai báo bổ sung thông tin mã ĐBHC của chi nhánh NHTM.

	10
	Hạch toán lệnh thanh toán Đến
	Chỉnh sửa chức năng Hạch toán lệnh thanh toán đến thực hiện gán mã ĐBHC cho phép quản lý được chi nhánh NHTM thu theo địa bàn

	11
	Hạch toán Lệnh quyết toán
	Chỉnh sửa chức năng Hạch toán lệnh quyết toán thực hiện gán mã ĐBHC cho phép quản lý được chi nhánh NHTM thu theo địa bàn

	12
	Nhận lệnh thanh toán từ TABMIS
	Chỉnh sửa đáp ứng liên thông đối với chứng từ hoàn thuế cho nhiều địa bàn từ hệ thống TCS, TABMIS đến TTĐT-NH

	13
	Tra cứu danh mục
	Chỉnh sửa chức năng tra cứu danh mục bổ sung tra cứu danh mục ánh xạ mã ngân hàng cho TTV, KTT, Giám đốc

	14
	Hoàn thiện LTT đến
	Chỉnh sửa chức năng Hoàn thiện LTT cho phép hoàn thiện lệnh hoàn trả từ NHTM



1.2.2.4 Hệ thống TCS:
(1) Mô hình tổng quan và công nghệ sử dụng:
Mô hình tổng quan



Hệ thống TCS là hệ thống quản lý thu ngân sách nhà nước, theo mô hình tập trung tại KBNN Trung ương. Người sử dụng tại các Kho bạc kết nối, truy cập và xử lý thông tin qua trình duyệt Web.
Hệ thống TCS có trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác thông qua Trục tích hợp, cụ thể như sau:
a. Trao đổi thông tin với các hệ thống trong nội bộ KBNN 
- Dịch vụ PKI cung cấp dịch vụ chữ kí số nội bộ cho người dùng là Kế toán trưởng (dùng chứng thư số cấp bởi Ban Cơ yếu Chính phủ).
- Dịch vụ kiểm tra kết hợp chéo mục lục ngân sách: đồng bộ và lấy theo quy tắc kết hợp chéo trên hệ thống TABMIS.
- Hệ thống TABMIS: trao đổi thông tin số thu NSNN
- Hệ thống TTSPĐT: trao đổi thông tin số thu NSNN, quyết toán thu NSNN
- Hệ thống DMDC: trao đổi thông tin về các danh mục phục vụ thu NSNN.
- Hệ thống KDL: trao đổi thông tin số thu NSNN
b. Trao đổi thông tin với các hệ thống ngoài KBNN
- Hệ thống của các NHTM: chứng từ thu, biên lai thu, đối chiếu, tra soát, ...
- Cổng thông tin cơ quan Thuế, Hải quan: trao đổi thông tin phục vụ thu NSNN, tra soát, điều chỉnh thông tin thu NSNN.
- Trung tâm trao đổi thông tin thu NSNN ngành Tài chính: bảng kê số thu NSNN cuối ngày.
- Cổng Dịch vụ công Quốc gia: trao đổi thông tin danh mục ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản, chứng từ thu NSNN.
Công nghệ sử dụng:
- Kiến trúc ứng dụng: 3 lớp với CSDL và máy chủ ứng dụng tập trung.
- Công cụ phát triển: Oracle JDeveloper và Oracle HTTP Server: phiên bản 11 
- Application Server: Weblogic 11
- Phiên bản JDK: phiên bản Java 1.6
- Công cụ làm báo cáo: Crystal Report 
- Cơ sở dữ liệu: Oracle 11GR2;
- Máy chủ: sử dụng các máy chủ dành cho chương trình TCS hiện có.
- Máy trạm: cài hệ điều hành hiện tại Window 7 hoặc Window 8 hoặc Window 10. Trình duyệt: trên trình duyệt IE hoặc FireFox hoặc Chrome.
- Hệ thống mạng: sử dụng mạng WAN KBNN và Bộ Tài chính.
(2) Các quy trình nghiệp vụ cần tin học hóa: không nâng cấp
(3) Danh sách tác nhân liên quan đến nội dung nâng cấp, mở rộng:
	STT
	Tách nhân
	Mô tả

	1
	Quản trị ứng dụng trung ương
	Công chức ban CNTT&CĐS-KBNN được giao nhiệm vụ quản trị ứng dụng TTĐT-NH, TCS, thực hiện các chức năng liên quan đến quản trị , quản lý danh mục, quản lý, thiết lập các chức năng chạy tự động, các tham số liên quan đến hệ thống dùng chung trên phần mềm, ...

	2
	Quản trị ứng dụng Khu vực
	Công chức tổ Tin học KBNN khu vực được giao nhiệm vụ quản trị ứng dụng tại KBNN khu vực, thực hiện các chức năng liên quan đến quản lý danh mục tại địa phương,  quản trị NSD tại khu vực, thiết lập tham số hệ thống của tỉnh,..., hỗ trợ các đơn vị trong khu vực trong quá trình sử dụng, vận hành.

	3
	Công chức tại Ban Kế toán KBNN
	Công chức ban Kế toán nhà nước được giao nhiệm vụ thực hiện công tác kế toán tại KBNN TW, tham gia quy trình kế toán, hạch toán nghiệp vụ trên TKTT; được giao nhiệm vụ tạo bảng kê cho chi cục thuế Doanh nghiệp lớn, chi cục thuế Thương mại điện tử,...

	4
	Lãnh đạo Ban Kế toán KBNN
	Lãnh đạo ban Kế toán nhà nước được giao nhiệm quản lý nghiệp vụ kế toán tại KBNN TW, tham gia quy trình quản lý kế toán, hạch toán nghiệp vụ trên TKTT;

	5
	Thanh toán viên tại Ban Quản lý hệ thống thanh toán KBNN
	Công chức ban Quản lý hệ thống thanh toán được giao nhiệm vụ thực hiện công tác thanh toán trên TKTT tại KBNN (TW), tham gia quy trình quản lý, thiết lập các quy tắc nghiệp vụ đối với nghiệp vụ thanh toán trên TKTT, phân luồng xử lý LTT, đối chiếu với NHTM trên TKTT, quản lý lệnh kết chuyển, khai báo công thức tính phí dịch vụ tài khoản và thanh toán với các ngân hàng….

	6
	Kiểm soát viên tại Ban Quản lý hệ thống thanh toán KBNN
	Công chức ban Quản lý hệ thống thanh toán được giao nhiệm vụ kiểm soát công tác thanh toán trên TKTT tại KBNN (TW), tham gia phê duyệt LTT, phê duyệt hạch toán cuối ngày trên TKTT, quản lý thanh toán trên TKTT,...

	7
	Lãnh đạo Ban Quản lý hệ thống thanh toán KBNN
	Lãnh đạo ban Quản lý hệ thống thanh toán được giao nhiệm vụ lãnh đạo, phê duyệt các nghiệp vụ thanh toán trên TKTT, thực hiện phê duyệt LTT đi, lệnh điều vốn đầu ngày đi NHTM, ...

	8
	Tổ hỗ trợ ứng dụng Ban Quản lý hệ thống thanh toán KBNN
	Công chức ban Quản lý hệ thống thanh toán được giao nhiệm vụ giám sát, theo dõi, hỗ trợ vận hành các hệ thống thanh toán, thực hiện giám sát, kiểm tra tình trạng truyền nhận, xử lý LTT, ...

	9
	Thanh toán viên KBNN địa phương
	Thanh toán viên của Ban giao dịch KBNN và KBNN địa phương xử lý các nghiệp vụ chứng từ, LTT đi, đến trên TKTT.

	10
	Kế toán trưởng KBNN địa phương
	Kế toán trưởng của Ban giao dịch KBNN và KBNN địa phương xử lý các nghiệp vụ kiểm soát chứng từ, LTT đi, đến trên TKTT.

	11
	Lãnh đạo KBNN địa phương
	Lãnh đạo Ban giao dịch KBNN và KBNN địa phương xử lý các nghiệp vụ phê duyệt chứng từ, LTT đi, đến trên TKTT.

	12
	Công chức Ban Quản lý ngân quỹ
	Công chức Ban Quản lý ngân quỹ - KBNN, tham gia tra cứu, giám sát tình hình thanh toán, số dư trên TKTT,…


(4) Danh sách yêu cầu chức năng cần nâng cấp, mở rộng:
	STT
	Nghiệp vụ
	Chức năng
	Mô tả yêu cầu

	1
	Xử lý chứng từ thu NSNN tại văn phòng KBNN
	Lập chứng từ tại KBNN
	Chỉnh sửa chức năng Lập chứng từ tại KBNN đáp ứng:
- Hiển thị thông tin mã định danh khoản nộp, ĐBHC truy vấn được từ Cổng Thuế
- Nhập nhiều mã ĐBHC trên một chứng từ.
- Hiển thị và hoàn thiện chứng từ nhận từ DVCTT
- Hiển thị cảnh báo trong trường hợp chứng từ nhập thiếu mã định danh khoản thu

	
	
	Nhận chứng từ thu NSNN từ DVCTT
	Xây dựng chức năng cho phép nhận chứng từ thu NSNN từ DVCTT đối với các hồ sơ chi có trích nộp NSNN

	
	
	Kiểm soát chứng từ tại KBNN
	Chỉnh sửa chức năng Kiểm soát chứng từ thu tại KBNN cho phép hiển thị và gửi thông tin chứng từ thu NSNN nhận từ DVCTT sau khi kiểm soát

	
	
	Truy vấn cổng Thuế
	Chỉnh sửa chức năng Truy vấn số phải nộp từ Cổng thuế cho phép truy vấn theo Mã định danh khoản nộp/Số CCCD để xác định ĐBHC của khoản thu

	
	
	In chứng từ phục hồi
	Chỉnh sửa chức năng In chứng từ phục hồi đáp ứng:
- Bổ sung điều kiện SHKB cho phép KBKV/PGD tiếp nhận in chứng từ phục hồi của của KBKV/PGD sát nhập; 
- Chỉnh sửa chỉ tiêu tra cứu ĐBHC xuống dòng chi tiết đáp ứng 1 chứng từ thu cho nhiều địa bàn

	
	
	Lập chứng từ điều chỉnh
	Chỉnh sửa chức năng Lập chứng từ điều chỉnh đáp ứng:
- Hiển thị thông tin ĐBHC khoản thu từ cơ quan Thuế
- Cho phép nhập nhiều mã ĐBHC trên một chứng từ
- Trường hợp KB đích điều chỉnh chứng từ của KB đã sáp nhập thì TLPC lấy theo bút toán gốc.
- Bút toán âm cho phép sửa các thông tin mã Chương, ĐBHC, cơ quan thu.
- KTV lập điều chỉnh từ ĐNĐC điện tử thì bút toán âm lấy các thông tin mã Chương, ĐBHC, cơ quan thu theo ĐNĐC cơ quan Thuế gửi
- Cho phép in nhiều ĐNĐC cùng lúc.

	
	
	Trích tài khoản chờ xử lý vào thu NSNN
	Chỉnh sửa chức năng Trích tài khoản chờ xử lý vào thu NSNN cho phép nhập nhiều mã ĐBHC trên một chứng từ

	
	
	Tra cứu chứng từ
	Chỉnh sửa chức năng Tra cứu chứng từ đáp ứng:
- Bổ sung SHKB cho phép KBKV/PGD tiếp nhận tra cứu chứng từ của KBKV/PGD sát nhập
- Bổ sung điều kiện tra cứu theo địa bàn thu, mã định danh của khoản nộp, số tham chiếu của chứng từ, trạng thái tra soát với cơ quan thu, với NHTM của chứng từ, trạng thái điều chỉnh của chứng từ.
- Kết quả tra cứu hiển thị thêm thông tin gửi chứng từ online sang cơ quan thu như mã gói, thời gian, trạng thái, mã lỗi

	2
	Xử lý chứng từ thu nhận về từ NHTM
	Danh mục ngân hàng ủy nhiệm thu với KBNN
	Chỉnh sửa chức năng Danh mục ngân hàng ủy nhiệm thu với KBNN cho phép khai báo bổ sung mã ĐBHC gắn với chi nhánh NHTM

	
	
	Nhận chứng từ thu từ NHTM
	Chỉnh sửa chức năng khi nhận chứng từ thu từ NHTM thực hiện gán mã ĐBHC cho phép quản lý được chi nhánh NHTM thu theo địa bàn

	
	
	Hoàn thiện chứng từ nhận từ NHTM
	Chỉnh sửa chức năng Hoàn thiện chứng từ nhận từ NHTM đáp ứng:
- Hoàn thiện nhiều mã ĐBHC trên một chứng từ
- Bổ sung điều kiện tra cứu thông tin theo mã chi nhánh NHTM, địa bàn thu

	
	
	Kiểm soát chi tiết chứng từ từ NHTM
	Chỉnh sửa chức năng Kiểm soát chứng từ nhận từ NHTM bổ sung điều kiện tra cứu theo địa bàn thu, chi nhánh NHTM

	
	
	Kiểm soát tổng hợp chứng từ từ NHTM
	Chỉnh sửa chức năng Kiểm soát tổng hợp chứng từ nhận từ NHTM cho phép tra cứu, tổng hợp thông tin theo địa bàn thu,  mã chi nhánh NHTM

	3
	Xử lý biên lai thu
	Nhận biên lai thu từ NHTM
	Chỉnh sửa chức năng khi nhận biên lai thu từ NHTM thực hiện gán mã ĐBHC cho phép quản lý được chi nhánh NHTM thu theo địa bàn

	
	
	Danh mục cơ quan quyết định
	Chỉnh sửa chức năng Danh mục cơ quan quyết định cho phép:
- Khai báo 1 cơ quan quyết định, 1 loại hình thu có thể có nhiều ĐBHC
- Tìm kiếm theo tên Cơ quan quyết định
- Kết xuất danh mục Cơ quan quyết định và thông tin chi tiết ra file excel để KBKV dễ quản lý thông tin trên các địa bàn khác nhau.
- Thêm danh mục Cơ quan quyết định và thông tin chi tiết từ file excel có cấu trúc

	
	
	Gom biên lai thu thành chứng từ
	Chỉnh sửa chức năng Gom biên lai thu thành chứng từ cho phép 1 Cơ quan quyết định thu 1 loại hình thu trên các địa bàn khác nhau thì gom thành 1 chứng từ, thông tin ĐBHC thu sẽ chuyển xuống theo các dòng tương ứng trên chứng từ

	
	
	Tra cứu biên lai thu
	Chỉnh sửa chức năng Tra cứu biên lai thu đáp ứng:
- Bổ sung điều kiện SHKB cho phép KBKV/PGD tiếp nhận tra cứu biên lai thu của KBKV/PGD sát nhập
- Bổ sung điều kiện tra cứu thông tin theo địa bàn thu, chi nhánh NHTM

	4
	Xử lý chứng từ hoàn thuế
	Nhận Lệnh hoàn thuế
	Chỉnh sửa chức năng Nhận Lệnh hoàn từ cơ quan Thuế cho phép nhận thêm thông tin ĐBHC của khoản hoàn

	
	
	Lập chứng từ hoàn thuế
	Chỉnh sửa chức năng Lập chứng từ hoàn thuế cho phép:
- Hiển thị thông tin ĐBHC khoản hoàn nhận từ cơ quan Thuế
- Hoàn thiện tài khoản áp thanh toán đáp ứng liên thông chứng từ hoàn thuế
- Hiển thị thông tin mã định danh khoản thu, ĐBHC khoản thu truy vấn được từ cổng Thuế

	
	
	Kiểm soát chứng từ hoàn thuế
	Chỉnh sửa chức năng Kiểm soát chứng từ hoàn thuế cho phép kế toán trưởng thực hiện ký số khi kiểm soát chứng từ hoàn thuế

	
	
	Phê duyệt chứng từ hoàn thuế
	Chỉnh sửa chức năng cho phép lãnh đạo KBKV/PGD kiểm soát, thực hiện ký số khi phê duyệt chứng từ hoàn thuế

	
	
	Quản lý lệnh hoàn
	Chỉnh sửa chức năng Quản lý lệnh hoàn cho phép tra cứu thông tin ĐBHC trên lệnh hoàn, cho phép người sử dụng có thể in nhiều lệnh hoàn cùng một lúc

	
	
	Tra cứu chứng từ hoàn thuế
	Chỉnh sửa chức năng Tra cứu chứng từ hoàn thuế đáp ứng:
- Bổ sung điều kiện SHKB cho phép KBKV/PGD tiếp nhận tra cứu chứng từ của KBKV/PGD sát nhập
-  Bổ sung điều kiện tra cứu theo mã ĐBHC khoản hoàn, trạng thái kết xuất theo địa bàn thu vào TABMIS

	5
	Quản lý tra soát
	Quản lý tra soát
	Chỉnh sửa chức năng Tra cứu tra soát đáp ứng:
- Bổ sung điều kiện SHKB cho phép KBKV/PGD tiếp nhận tra cứu tra soát với cơ quan thu của KBKV/PGD sát nhập.
- Xem thông tin chứng từ gắn với tra soát trên màn hình quản lý tra soát; 
- NSD có thể in nhiều tra soát một lúc

	
	
	Lập mới tra soát
	Chỉnh sửa chức năng cho phép KBKV/PGD tiếp nhận tạo tra soát đối với các chứng từ của KBKV/PGD sát nhập; đánh dấu trạng thái chứng từ đã thực hiện tra soát.

	6
	Xử lý đề nghị điều chỉnh nhận từ cơ quan thu
	Nhận đề nghị điều chỉnh từ cơ quan thu
	Chỉnh sửa chức năng Nhận đề nghị điều chỉnh từ cơ quan thu đáp ứng:
- Nhận thêm thông tin ĐBHC của khoản thu
- Cho phép KBKV/PGD tiếp nhận nhận đề nghị điều chỉnh từ Cơ quan thu đối với các chứng từ của KBKV/PGD sát nhập

	
	
	Tra cứu đề nghị điều chỉnh nhận từ cơ quan thu
	Chỉnh sửa chức năng Tra cứu đề nghị điều chỉnh nhận từ cơ quan thu đáp ứng:
- Bổ sung thêm SHKB cho phép KBKV/PGD tiếp nhận tra cứu đề nghị điều chỉnh của KBKV/PGD sát nhập
- Hiển thị thông tin ĐBHC nhận từ cơ quan Thuế lên màn hình lập điều chỉnh cho NSD. 
- Cho phép trả lại đề nghị điều chỉnh cho cơ quan thu.

	7
	Quản lý đối chiếu với NHTM
	Quản lý đối chiếu với NHTM
	Chỉnh sửa chức năng Quản lý đối chiếu bổ sung thêm điều kiện tra cứu theo SHKB cho phép KBKV/PGD tiếp nhận tra cứu đối chiếu của KBKV/PGD sát nhập.

	8
	Lập bảng kê
	Lập bảng kê chứng từ thu NSNN
	Chỉnh sửa chức năng Lập bảng kê chứng từ thu NSNN cho phép KBKV/PGD tiếp nhận in bảng kê chứng từ thu NSNN của KBKV/PGD sát nhập.

	9
	
	Lập bảng kê biên lai thu
	Chỉnh sửa chức năng Lập bảng kê biên lai thu cho phép KBKV/PGD tiếp nhận in bảng kê biên lai thu thu NSNN của KBKV/PGD sát nhập.

	10
	Quản lý phân nhóm người sử dụng
	Quản lý phân nhóm người sử dụng
	Chỉnh sửa chức năng Quản lý phân nhóm người sử dụng cho phép bổ sung phân nhóm cho Ban Quản lý hệ thống thanh lý thanh toán.

	11
	Quản lý phân quyền chức năng
	Quản lý phân quyền chức năng
	Chỉnh sửa chức năng Quản lý phân quyền chức năng cho phép bổ sung phân quyền chức năng cho Ban Quản lý hệ thống thanh toán.

	12
	Kết xuất chứng từ vào TABMIS
	Kết xuất chứng từ vào TABMIS
	Chỉnh sửa chức năng Kết xuất chứng từ vào TABMIS cho phép tập hợp các chứng từ có mã ĐBHC khác nhau trên cùng 1 số tham chiếu.

	13
	Tạo bảng kê chứng từ sang cơ quan thu
	Tạo bảng kê chứng từ sang cơ quan thu
	Chỉnh sửa chức năng Tạo bảng kê chứng từ sang cơ quan thu đáp ứng:
- Thay đổi cách lấy thông tin mã ĐBHC trên chứng từ: bỏ các ký tự TTT và HH, bỏ thông tin thẻ ma_huyen
 - In bảng kê đối chiếu với cơ quan thu đáp ứng gom nhóm theo mã cơ quan thu cấp đội/xã để KBKV/PGD đối chiếu tổng hợp được với cơ quan thu tỉnh hoặc cơ sở.

	14
	Theo dõi bảng kê gửi sang cơ quan thu
	Theo dõi bảng kê gửi sang cơ quan thu
	Chỉnh sửa chức năng Theo dõi bảng kê cho phép tra cứu thông tin chứng từ trong bảng kê.


1.2.2.5 Hệ thống Kho dữ liệu:
(1) Mô hình tổng quan và công nghệ sử dụng:
Hiện trạng Mô hình tổng quan

		- Người sử dụng (NSD) của hệ thống là các cán bộ KBNN, bao gồm NSD KBNN các cấp, Quản trị hệ thống trung ương, Quản trị ứng dụng địa phương. Hệ thống quản lý tập trung người sử dụng về quyền truy cập vào các chức năng và nội dung dữ liệu. NSD truy cập vào hệ thống thông qua trình duyệt Web, thông qua máy tính cá nhân, máy tính để bàn. Thông tin NSD khi truy cập vào hệ thống được xác thực qua Hệ thống xác thực người dùng (AD).
		- Nguồn dữ liệu bao gồm các hệ thống tác nghiệp nghiệp vụ, cung cấp dữ liệu cho KDL. Dữ liệu từ các hệ thống nguồn thông qua phương thức Đồng bộ dữ liệu Oracle Golden Gate (gọi tắt là OGG) (TABMIS, TTĐT-NH, TCS, ĐTKB-GD), phương thức Trao đổi dữ liệu qua trục tích hợp (EBS) (nhận dữ liệu DMDC-KBNN, TPCP) được tập trung tại Vùng dữ liệu trung gian (Staging Area) của KDL trước khi được xử lý tiếp đưa vào các vùng bên trong.
		- Xử lý dữ liệu: Phương thức Đồng bộ dữ liệu qua OGG/Trao đổi dữ liệu qua trục/Tích hợp dữ liệu qua ODI để có dữ liệu đầu vào, cung cấp dữ liệu đầu ra hoặc trích xuất và biến đổi dữ liệu thông qua các tiến trình ETL, sử dụng các job xử lý dữ liệu theo lô có nhiệm vụ tổng hợp dữ liệu:
Phương thức Đồng bộ dữ liệu qua OGG (Data Replication) được áp dụng khi cần tạo một bản sao dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của hệ thống nguồn sang vùng dữ liệu trung gian. Phương thức đồng bộ dữ liệu thường giữ nguyên nội dung và cấu trúc dữ liệu cho các hệ thống nguồn có dữ liệu lớn. Phương thức đồng bộ dữ liệu này có mức độ ảnh hưởng tới hiệu năng của hệ thống nguồn (hệ thống tác nghiệp) thấp hơn so với phương thức Trích xuất dữ liệu.
· Đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống nguồn: TABMIS, TTĐT-NH, TCS, bổ sung đồng bộ từ hệ thống ĐTKB-GD.
· Cung cấp dữ liệu đồng bộ cho CSDL của BTC.
Phương thức Trao đổi dữ liệu nhận dữ liệu/cung cấp dữ liệu qua trục EBS: dữ liệu từ các hệ thống nguồn truyền qua trục đến KDL (DMDC-KBNN, TPCP), dữ liệu từ KDL cung cấp cho các hệ thống khác qua trục (QLNQ, CBRR, TKT, CSDL của BTC).
Phương thức Tích hợp dữ liệu qua ODI trích xuất và biến đổi dữ liệu (ETL – Extract, Transform, Load) được áp dụng khi cần trích xuất một phần dữ liệu từ hệ thống nguồn, dữ liệu cần được biến đổi (transformation) một cách linh hoạt theo nhiều mục tiêu khác nhau (chuẩn hóa dữ liệu, làm sạch dữ liệu, làm giàu dữ liệu…), không cần lưu một bản sao nguyên dạng từ hệ thống nguồn; hoặc các dữ liệu nguồn này không thể áp dụng phương thức đồng bộ (replication) do không thể truy cập ở mức CSDL hoặc CSDL được mã hóa, hoặc không tường minh, cần kết nối qua giao diện ứng dụng (API). Do đó, phương thức này được sử dụng rộng rãi cho mục đích tập trung dữ liệu từ các hệ thống nguồn vào KDL, bao gồm: 
Khối ETL1 là các các job xử lý dữ liệu theo lô xử lỷ tổng hợp dữ liệu từ vùng Trung gian lên vùng Dữ liệu tác nghiệp;
Khối ETL2 là các các job xử lý dữ liệu theo lô xử lỷ tổng hợp dữ liệu từ vùng dữ liệu tác nghiệp lên vùng Dữ liệu nguyên tử;
Khối ETL3 là các job xử lý dữ liệu theo lô nhằm xử lỷ tổng hợp dữ liệu từ vùng Dữ liệu tác nghiệp và vùng Dữ liệu nguyên tử lên vùng Dữ liệu phân tích hoặc vùng dữ liệu thử nghiệm;
Khối ETL4 là các job xử lý dữ liệu theo lô nhằm xử lý dữ liệu từ vùng Dữ liệu thử nghiệm sang vùng Dữ liệu phân tích để khai thác báo cáo luôn không cần tổng hợp lại.
		- Lưu trữ dữ liệu (Data Warehouse) – bao gồm các vùng tương ứng: Vùng dữ liệu trung gian (Staging Area) được tổ chức để lưu trữ dữ liệu tạm từ các hệ thống nguồn; Vùng dữ liệu tác nghiệp (ODS) vùng dữ liệu chính nhận từ vùng dữ liệu trung gian phục vụ cho việc chuẩn hóa dữ liệu và dữ liệu bổ sung (data entry); Vùng dữ liệu hạt nhân (Atomic Area) lưu trữ dữ liệu phục vụ việc xử lý lại dữ liệu lịch sử; Vùng dữ liệu phân tích phân tích (DTM – Data Mart) phục vụ nhu cầu phân tích, báo cáo; Vùng dữ liệu thử nghiệm phục vụ báo cáo thử nghiệm chỉ tiêu/công thức (Data trial) và các siêu dữ liệu phục vụ quản trị khai thác dữ liệu (Metadata). Chi tiết các vùng lưu trữ tham khảo mục 1.2. Kiến trúc dữ liệu.
		- Khai thác báo cáo (Data Access) gồm Báo cáo tổng hợp, Báo cáo biểu đồ, Báo cáo phân tích, Báo cáo thử nghiệm.  Phần Khai thác báo cáo đóng vai trò cung cấp các công cụ và giao diện chức năng khai thác dữ liệu cho NSD. Người sử dụng có thể khai thác dữ liệu dưới dạng các báo cáo tổng hợp, các bảng số liệu, hay biểu đồ; báo cáo phân tích theo các chiều thông tin, báo cáo cho thiết bị di động hay các báo cáo dự báo, hoặc các truy vấn đặc thù (ad-hoc). Các báo cáo có thể được tổng hợp và được định nghĩa trước; hoặc các báo cáo cho phép NSD có thể định nghĩa tham số và thực hiện phân tích dữ liệu theo các chiều khác nhau. 
		- Bổ sung dữ liệu, Quản trị ứng dụng (Data Entry): đóng vai trò cung cấp công cụ cho phép NSD nhập dữ liệu, phê duyệt dữ liệu, khai báo/chỉnh sửa công thức, chỉ tiêu. Gồm các chức năng hỗ trợ người dùng bổ sung thông tin vào KDL trong trường hợp các thông tin đó không có hoặc thiếu trong các hệ thống dữ liệu nguồn. NSD tương tác với dữ liệu tại vùng này thông qua công cụ nhập liệu dạng Web.
- Cung cấp dữ liệu: KDL cung cấp dữ liệu cho các hệ thống:
Cung cấp dữ liệu cho CSDL của BTC qua phương thức Đồng bộ dữ liệu (OGG).
Cung cấp dữ liệu báo cáo cho CSDL của BTC qua Trục ESB sử dụng webservice (báo cáo báo cáo theo Thông tư số 02/2019/TT-BTC, báo cáo theo Quy chế số 1593/QC-KTNN-BTC ngày 14/09/2021); 
Cung cấp dữ liệu cho Chương trình BCN-VPCP; Ứng dụng AAA qua phương thức Tích hợp dữ liệu (ODI)
Cung cấp dữ liệu qua Trục ESB cho Ứng dụng CBRR; Hệ thống TKT; Hệ thống QLNQ (bổ sung KDL cung cấp Báo cáo thu, chi ngân quỹ nhà nước hàng ngày theo luồng tiền thực qua hệ thống ngân hàng; Báo cáo số dư, số thu chi NQNN theo sổ chi tiết ngân hàng).
(CSDL của BTC: Hệ thống Kho dữ liệu thu chi ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính (còn gọi là Kho dữ liệu ngân sách nhà nước), hiện nay đang nâng cấp thành CSDL tổng hợp về Tài chính; Hệ thống thông tin Thống kê tài chính của Bộ Tài chính, ... ).
[bookmark: _Toc135735290][bookmark: _Toc135745473]Công nghệ sử dụng:
+ Hệ điều hành máy chủ:  LINUX 6.9
+ Ngôn ngữ lập trình:  Java; PL/SQL
+ Cơ sở dữ liệu:  Oracle DB 12c 
+ Công cụ làm báo cáo:  Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 12c (OBIEE), Oracle BI Administration Tool
+  Tầng ứng dụng (Application server): Oracle WebLogic Server 12c
+ Tổng hợp và chuẩn hóa dữ liệu: Oracle Data Integrator (ODI)
+ Đồng bộ nguồn tới ODS Database: Oracle Golden Gate (OGG)
+ Công cụ phát triển: Oracle Jdeveloper, Eclipse
· Môi trường hệ thống
Máy chủ CSDL: sử dụng máy chủ dành cho chương trình KDL;
Máy chủ phần mềm lớp giữa: sử dụng máy chủ dành cho chương trình KDL hiện có;
Hệ thống lưu trữ: Sử dụng hệ thống lưu trữ (SAN) của hệ thống Kho dữ liệu tại môi trường dự phòng.
Máy trạm: cài hệ điều hành Window 8 hoặc Window 10 hoặc Window 11, cài đặt một trong các trình duyệt web (Mozilla Firefox 45.1 trở lên, Chrome/Chromium 71.0 trở lên).
Hệ thống mạng: Sử dụng hệ thống mạng LAN sẵn có và hạ tầng truyền
(2) Các quy trình nghiệp vụ cần tin học hóa: không nâng cấp
(3) Danh sách tác nhân liên quan đến nội dung nâng cấp, mở rộng:
	STT
	Tên Tác nhân
	Vai trò/mô tả

	1
	Chuyên viên
	Khai thác báo cáo, nhập dữ liệu  bổ sung

	2
	Kiểm soát viên
	Phê duyệt dữ liệu bổ sung

	3
	Quản trị hệ thống trung ương
	Phân quyền người sử dụng địa phương

	4
	Quản trị ứng dụng địa phương
	Phân quyền người sử dụng trung ương


(4) Danh sách yêu cầu chức năng cần nâng cấp, mở rộng:

	STT
	Chức năng
	Mô tả yêu cầu
	Phân loại

	1
	Khai thác báo cáo 
	Cập nhật các báo cáo để quản lý được theo mã địa bàn 2 cấp thay vì 3 cấp như hiện tại, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện), cụ thể:
	Mở rộng

	1.1
	B101A (Động)
	Bổ sung tham số địa bàn hành chính (ĐBHC)
	Mở rộng

	1.2
	B101B (Động)
	Bổ sung tham số ĐBHC
	Mở rộng

	1.3
	B102 (Tĩnh)
	Bổ sung tham số ĐBHC
	Mở rộng

	1.4
	B201 (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, bỏ cột cấp huyện, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.5
	B201 (Tĩnh) - DVSDNS
	Cập nhật tham số ĐBHC, bỏ cột cấp huyện, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.6
	B201 (Động)
	Cập nhật tham số ĐBHC, bỏ cột cấp huyện, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.7
	B202 MLNS (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, bỏ cột cấp huyện, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.8
	B202 HỢP MỤC (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, bỏ cột cấp huyện, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.9
	B203 (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, bỏ cột cấp huyện, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.10
	B204 (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, cập nhật từ 64 đơn vị tỉnh thành 34 đơn vị tỉnh, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.11
	B205 MLNS (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, bỏ chỉ tiêu ngân sách huyện trong phần ngân sách địa phương, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.12
	B205 HỢP MỤC (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, bỏ chỉ tiêu ngân sách huyện trong phần ngân sách địa phương, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.13
	B301 (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, bỏ cột cấp huyện, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.14
	B301 (Động)
	Cập nhật tham số ĐBHC, bỏ cột cấp huyện, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.15
	B302 (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, bỏ cột cấp huyện, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.16
	B303 MLNS (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, bỏ cột cấp huyện, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.17
	B303 HỢP MỤC (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, bỏ cột cấp huyện, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.18
	B304 (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Giám đốc
	Mở rộng

	1.19
	B304A (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Giám đốc
	Mở rộng

	1.20
	B304B (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Giám đốc
	Mở rộng

	1.21
	B305 (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.22
	B305A (Tĩnh)
	Bổ sung tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.23
	B305B (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.24
	B401 (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.25
	B402 (Tĩnh)
	Cập nhật tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.26
	B501 (Tĩnh)
	Bổ sung tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.27
	B502 (Tĩnh)
	Bổ sung tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.28
	B503 (Tĩnh)
	Bổ sung tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.29
	B504 (Tĩnh)
	Bổ sung tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.30
	B505 (Tĩnh)
	Bổ sung tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.31
	B601 (Tĩnh)
	Bổ sung tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.32
	B602 (Tĩnh)
	Bổ sung tham số ĐBHC, cập nhật cột Tỉnh/thành phố 3 miền từ 64 tỉnh thành 34 tỉnh, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Giám đốc
	Mở rộng

	1.33
	B701 (Tĩnh)
	Bổ sung tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.34
	B702 (Tĩnh)
	Bổ sung tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.35
	B901 (Tĩnh)
	Bổ sung tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.36
	B902 (Tĩnh)
	Bổ sung tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.37
	B903 (Tĩnh)
	Bổ sung tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	1.38
	B904 (Tĩnh)
	Bổ sung tham số ĐBHC, sửa tên tham số và trên báo cáo chức danh Tổng Giám đốc thành Lãnh đạo đơn vị KBNN, trung ương là Giám đốc, địa phương là Lãnh đạo đơn vị KBNN
	Mở rộng

	2
	Nhập dữ liệu bổ sung dự toán thu: Nhập mới; Tra cứu; Phê duyệt
	Cập nhật chức năng liên quan đến bổ sung dữ liệu dự toán thu, bổ sung cho phép lập theo địa bàn
	Mở rộng

	3
	Quản lý người sử dụng
	Cập nhật chức năng quản lý NSD để phân quyền theo địa bàn quản lý; Cập nhật các chức năng để áp được phân quyền theo địa bàn. 
	Mở rộng


1.2.2.6 Hệ thống Tổng kế toán:
(1) Mô hình tổng quan và công nghệ sử dụng: Không nâng cấp
Mô hình tổng quan:


Mô tả: 
Hệ thống TKT gồm 2 ứng dụng như sau: 
(1) Ứng dụng TKTNN cài đặt và triển khai trên hạ tầng KBNN gồm 2 thành phần:
+ TKT Front End: phục vụ người dùng là đơn vị bên ngoài KBNN có trách nhiệm cung cấp BCTC cho KBNN
+ TKT Back End: phục vụ người dùng KBNN tiếp nhận báo cáo, xử lý nghiệp vụ,…, lập báo cáo tài chính nhà nước.
(2) Ứng dụng/Tool offline: cài đặt trên máy trạm của đơn vị cung cấp báo cáo cho KBNN; có chức năng cung cấp báo cáo sang ứng dụng TKTNN.
Công nghệ sử dụng: 
Công cụ phát triển và nền tảng công nghệ xây dựng ứng dụng Tổng kế toán nhà nước:
Hệ điều hành:  Linux RHEL 7.5 (Máy chủ web), AIX phiên bản 7.2 (Máy chủ APP và máy chủ DB)
Công cụ phát triển java phần backend: Eclipse, spring tool suite; công cụ làm report: Jasper soft studio; Công cụ code react phần client Visual studio code; Công cụ code thủ tục: SQL developer toad.
Kiến trúc ứng dụng: 3 lớp với CSDL và máy chủ ứng dụng tập trung;
Cơ sở dữ liệu: Oracle 12C;
Máy chủ chạy ứng dụng: Oracle WebLogic Server 11g.
Môi trường hệ thống
Máy chủ CSDL: sử dụng máy chủ dành cho chương trình Tổng kế toán hiện có;
Máy chủ phần mềm lớp giữa: sử dụng máy chủ dành cho chương trình Tổng kế toán hiện có;
Máy trạm: cài hệ điều hành Window 7 hoặc Window 8 hoặc Window 10
Hệ thống mạng: Sử dụng hạ tầng truyền thông Bộ Tài chính và KBNN (đối với người sử dụng tại KBNN và các đơn vị trực thuộc); sử dụng hệ thống mạng internet (đối với người sử dụng tại đơn vị quan hệ ngân sách).
(2) Các quy trình nghiệp vụ cần tin học hóa: không nâng cấp.
(3) Danh sách tác nhân liên quan đến nội dung nâng cấp, mở rộng:
	TT
	Tên tác nhân
	Mô tả

	1
	Quản trị hệ thống 
	- Quản trị hệ thống tại KBNN trung ương thực hiện các chức năng liên quan đến hệ thống: Quản lý NSD, Quản lý nhóm NSD, Quản lý phân quyền NSD, Nhật ký hệ thống, Tham số hệ thống.
- Quản trị hệ thống tại KBNN khu vực thực hiện các chức năng liên quan đến hệ thống: Quản lý NSD, Quản lý phân quyền NSD, Nhật ký hệ thống.

	2
	Giao dịch viên (Kế toán viên) 
	- KBNN (Ban KTNN): thực hiện nhập, tra cứu báo cáo cung cấp thông tin tài chính, khai thác và phân tích báo cáo, tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước, tổng hợp báo cáo CQT toàn quốc, hủy báo cáo đầu ra, hủy lịch đồng bộ báo cáo KDL và cấu hình mẫu biểu, công thức, chỉ tiêu báo cáo.
- KBNN khu vực: thực hiện nhận, nhập, tra cứu báo cáo cung cấp thông tin tài chính, khai thác và phân tích báo cáo, tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước, tổng hợp báo cáo CQT toàn tỉnh.

	3
	Phụ trách kế toán
	- KBNN (Ban KTNN): thực hiện tra cứu báo cáo cung cấp thông tin tài chính, khai thác và phân tích báo cáo, tổng hợp báo cáo đầu ra, phê duyệt cấu hình mẫu biểu, công thức, chỉ tiêu báo cáo.
- KBNN khu vực và các Phòng Giao dịch: thực hiện tra cứu báo cáo cung cấp thông tin tài chính, khai thác và phân tích báo cáo, tổng hợp báo cáo đầu ra, phê duyệt báo cáo cấp dưới, gỡ báo cáo đầu ra cấp dưới.

	4
	Lãnh đạo 
	KBNN (Ban KTNN) và các KBNN khu vực: thực hiện tra cứu báo cáo cung cấp thông tin tài chính, khai thác báo cáo tài chính nhà nước.

	5
	Kế toán viên đơn vị QHNS
	Kế toán của các đơn vị QHNS gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính sang KBNN.

	6
	Lãnh đạo đơn vị QHNS
	Lãnh đạo của các đơn vị QHNS phê duyệt gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính sang KBNN, thực hiện đăng ký sử dụng với KBNN.


(4) Danh sách yêu cầu chức năng cần nâng cấp, mở rộng:
	STT
	Chức năng 
	Mô tả yêu cầu

	1
	Nâng cấp chức quản trị ứng dụng phân quyền theo KBNN khu vực
	Thiết kế chức năng quản trị phân quyền người dùng có thể khai thác tổng hợp báo cáo tài chính theo từng bộ sổ tỉnh thuộc KBNN khu vực quản lý:
- Chức năng Quản trị ứng dụng khu vực có thể quản lý user trên nhiều địa bàn tỉnh: 
+ Phân quyền cho KTT KBNN khu vực, phòng giao dịch có thể tra cứu, xử lý hồ sơ đăng ký mới, hồ sơ đăng ký thay đổi của nhiều địa bàn hành chính cấp tỉnh, xã/phường.
+ Chỉnh sửa chức năng Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng dịch vụ TKT theo khu vực/phòng giao dịch. 
+ Phân quyền cho KTT, KTV KBNN khu vực, phòng giao dịch có thể tra cứu được danh mục các đơn vị gửi báo cáo của nhiều địa bàn hành chính. 
+ Phân quyền cho phép KTV, KTT KBNN khu vực, phòng giao dịch có thể tra cứu báo cáo đầu vào/đầu ra của nhiều địa bàn hành chính. 
+ Xây dựng mới chức năng chuyển đổi mã địa bàn của danh mục đơn vị gửi báo cáo từ mã địa bàn cũ sang mã địa bàn mới. 
+ Xây dựng chức năng đồng bộ thông tin danh mục đơn vị gửi báo cáo (sau khi chuyển đổi sang địa bàn hành chính mới) sang quản lý đơn vị gửi báo cáo. 

	2
	Cập nhật lại giao diện và danh mục đơn vị nộp báo cáo theo đơn vị hành chính cấp tỉnh mới.
	Nâng cấp chức năng cho phép các đơn vị QHNS chọn và gửi báo cáo tài chính theo cơ cấu tổ chức đơn vị hành chính mới và các đơn vị KBNN:
- Chức năng quản lý danh mục đơn vị gửi báo cáo theo cơ cấu tổ chức mới: KTT quản lý (thêm/sửa/ngừng hiệu lực/xóa) danh mục theo nhiều địa bàn hành chính, KTV tra cứu danh mục đơn vị trên nhiều địa bành hành chính. 
- Chức năng tra cứu danh mục đơn vị gửi báo cáo của đơn vị (Phần dành cho đơn vị gửi báo cáo)
- Chức năng gửi báo cáo của KTV đơn vị, Lãnh đạo đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới của KBNN. 
- Cho phép KTV KBNN nhập thủ công báo cáo cho nhiều địa bàn hành chính (trường hợp đơn vị gửi báo cáo giấy)
- Chức năng đăng ký mới, đăng ký thay đổi thông tin đơn vị nộp báo cáo theo địa bàn hành chính mới. 
- Chức năng quản lý danh mục tỷ lệ phân chia: KTT có thể quản lý (thêm/sửa/xóa) tỷ lệ phân chia nhiều địa bàn hành chính. 



1.2.2.7 Hệ thống THBC-LAN và các giao diện với ĐTKB-GD:
(1) Mô hình tổng quan và công nghệ sử dụng:
[bookmark: _Toc72338247]Hiện trạng mô hình tổng quan hệ thống THBC-LAN:


Hệ thống THBC-LAN được triển khai theo mô hình phân tán đến cấp tỉnh, theo mô hình khách-chủ (client-server). Ứng dụng Winform được cài đặt trên từng máy trạm của người dùng, kết nối đến máy chủ Cơ sở dữ liệu.
Mô hình ứng dụng THBC-LAN gồm 3 phần chính tại toàn bộ các cấp của Kho bạc Nhà nước
Tại KBNN:
+ Ứng dụng Tổng hợp báo cáo THBC-LAN đóng vai trò tổng hợp dữ liệu từ cấp Tỉnh và Ban giao dịch. Từ đó, tổng hợp dữ liệu báo cáo toàn quốc đáp ứng quy trình nghiệp vụ hiện hành.
+ Ứng dụng Tổng hợp báo cáo THBC-LAN được xây dựng giao diện với hệ thống Active Directory (AD) thông qua WebService. Giao diện này cho phép THBC-LAN các cấp gửi yêu cầu kiểm tra hợp lệ của NSD đến hệ thống AD toàn quốc của KBNN.
+ Ứng dụng Tổng hợp báo cáo THBC-LAN được xây dựng giao diện với hệ thống DMDC của KBNN thông qua WebService, nhằm đồng bộ dữ liệu danh mục dùng chung thống nhất trên toàn hệ thống KBNN.
Tại KBNN khu vực và Ban Giao dịch:
Ứng dụng THBC-LAN cho phép NSD nhập thủ công hoặc nhận dữ liệu dạng file Excel có cấu trúc xác định sẵn. Từ đó tổng hợp, kiểm soát dữ liệu báo cáo đáp ứng quy trình nghiệp vụ của địa phương.
Tại Phòng Nghiệp vụ, Phòng Giao dịch thuộc KBNN khu vực: 
CSDL của ứng dụng tổng hợp báo cáo đầu tư THBC-LAN được dùng chung và đặt tại KBNN khu vực (tương ứng với 34 bộ sổ cấp tỉnh) và tại Trung ương (Ban Giao dịch và CSDL tổng hợp toàn quốc).
Công nghệ phát triển ứng dụng
- Về công cụ phát triển và nền tảng công nghệ
o	Công cụ lập trình: C#.NET. 
o	CSDL: Oracle Database 10g cho cả Trung ương và tại cấp tỉnh (gồm cả Ban Giao dịch).
- Công cụ truyền tin: Oracle Database Link, Web Service.
- Về môi trường hệ thống:
+ Máy trạm: cài đặt hệ điều hành Windows 10; 
+ Hệ thống mạng: sử dụng hạ tầng truyền thông Bộ Tài chính và KBNN
+ Máy chủ CSDL: Sử dụng máy chủ cơ sở dữ liệu của hệ thống THBC-LAN hiện có của KBNN.
Hiện trạng các giao diện với hệ thống ĐTKB-GD:
Mô hình tích hợp hệ thống ĐTKB-GD như sau:
Chương trình ĐTKB-GD xây dựng theo mô hình client-server được triển khai phân tán tại KBNN Khu vực và Ban giao dịch KBNN. Trong đó CSDL của hệ thống ĐTKB-GD tập trung tại KBNN khu vực (tương ứng với 34 bộ sổ cấp tỉnh) và tại Trung ương (CSDL Ban Giao dịch KBNN và CSDL tổng hợp toàn quốc), phần mềm được cài đặt phân tán tại máy trạm của người sử dụng tại các đơn vị.
· Tại trung tâm dữ liệu KBNN:  
Chương trình ĐTKB-GD gồm các thành phần giao diện và kết nối với các hệ thống sau đây:
+ Kết nối thông qua trục tích hợp (máy chủ trục Internal ESB) để thực hiện giao diện giữa ĐTKB-GD triển khai tại máy chủ CSDL 34 cấp tỉnh, thành phố thuộc KBNN các khu vực và CSDL Ban giao dịch tới các hệ thống, bao gồm:
· Cổng thông tin thuế
· Ứng dụng TCS
+ Kết nối thông qua hệ thống API Manager đặt tại trung tâm dữ liệu để thực hiện giao diện giữa ĐTKB-GD triển khai tại máy chủ 34 tỉnh, thành phố và Ban giao dịch tới các hệ thống, bao gồm:
· TABMIS giao diện nhận/truyền dữ liệu
· Dịch vụ công giao diện nhận/truyền dữ liệu
+ Ứng dụng ĐTKB-GD tích hợp với hệ thống AD của KBNN để NSD thực hiện đăng nhập vào sử dụng ứng dụng.
+ Ứng dụng ĐTKB-GD tích hợp với hệ thống DMDC TW của KBNN để đồng bộ dữ liệu NCC và ngân hàng áp thanh toán từ TABMIS sang ĐTKB-GD.
· Tại KBNN Khu vực và Ban giao dịch KBNN: Chương trình ĐTKB-GD được triển khai theo mô hình 02 lớp client - server, trong đó:
+ Ứng dụng máy trạm: được triển khai cài đặt trực tiếp trên máy trạm thông qua gói cài đặt được đóng gói. Ứng dụng máy trạm kết nối trực tiếp tới máy chủ CSDL qua giao thức TCP/IP qua port 1521. Cài đặt hệ điều hành Windows 7, Windows 8, Windows 10; cài đặt .Net Framewwork 3.0, .Net Framewwork 3.5.
+ Ứng dụng ĐTKB-GD tích hợp với hệ thống DMDC của KBNN khu vực tại cấp tỉnh để đồng bộ dữ liệu danh mục từ DMDC sang ĐTKB-GD.
+ Các thành phần của ứng dụng ĐTKB-GD được cài đặt trên máy chủ tại KBNN đặt tại KBNN khu vực.
+ Máy chủ CSDL: Được triển khai trên cùng hạ tầng phần cứng của hệ thống THBC-LAN (triển khai trên CSDL THBCMLNS).
(2) Các quy trình nghiệp vụ cần tin học hóa: không nâng cấp.
(3) Danh sách tác nhân liên quan đến nội dung nâng cấp, mở rộng: 
	TT
	Tên tác nhân
	Mô tả

	1
	Quản trị hệ thống
	Thực hiện phân quyền chức năng cho NSD

	2
	Lãnh đạo
	Lãnh đạo khai thác số liệu, phê duyệt báo cáo

	3
	Cán bộ chuyên quản
	Cập nhật số liệu, khai thác số liệu

	4
	Cán bộ tổng hợp
	Lập báo cáo toàn địa bàn, khai báo các chỉ tiêu tổng hợp báo cáo


(4) Danh sách yêu cầu chức năng cần nâng cấp, mở rộng:

	STT
	Chức năng 
	Mô tả yêu cầu

	1
	Chỉnh sửa các công thức và quy trình tổng hợp các báo cáo, sổ sách
	Chỉnh sửa các chức năng ứng dụng, sổ sách báo cáo chi đầu tư theo mô hình tổ chức đơn vị hành chính cấp xã và đơn vị hành chính cấp tỉnh mới.

	1.1
	Chỉnh sửa các báo cáo cho phép kết xuất được theo mã dự án cha/ con, mã địa bàn hành chính và mã đơn vị đối với báo cáo Mẫu 01a/TTKHN - Báo cáo Kết quả thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm/tháng
	Tại phân hệ tổng hợp báo cáo TW và KBNN khu vực cho phép: 
- Kết xuất được số liệu về kế hoạch vốn và giải ngân theo mã dự án cha (đối với dự án có tiểu dự án/dự án thành phần) kiểm soát thanh toán tại nhiều KBNN khu vực
(Bao gồm các dự án có cùng tên, cùng mã dự án thuộc ngân sách trung ương thanh toán tại nhiều KBNN khu vực).
- Kết xuất báo cáo được theo mã địa bàn hành chính;
- Kết xuất báo cáo theo đơn vị Kho bạc theo mô hình tổ chức mới.

	1.2
	Chỉnh sửa các báo cáo cho phép kết xuất được theo mã dự án cha/ con, mã địa bàn hành chính và mã đơn vị đối với báo cáo Mẫu 01b/TTKHN - Báo cáo Kết quả thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm, kỳ 6 tháng/1 năm
	

	1.3
	Chỉnh sửa các báo cáo cho phép kết xuất được theo mã dự án cha/ con, mã địa bàn hành chính và mã đơn vị đối với báo cáo Mẫu 01c/TTKHVU - Báo cáo Kết quả thanh toán vốn kế hoạch ứng trước/ tháng
	

	1.4
	Chỉnh sửa các báo cáo cho phép kết xuất được theo mã dự án cha/ con, mã địa bàn hành chính và mã đơn vị đối với báo cáo Mẫu số 06/QTNĐ
	

	1.5
	Chỉnh sửa các báo cáo cho phép kết xuất được theo mã dự án cha/ con, mã địa bàn hành chính và mã đơn vị đối với báo cáo Mẫu số 07/QTNĐ
	

	1.6
	Chỉnh sửa các báo cáo cho phép kết xuất được theo mã dự án cha/ con, mã địa bàn hành chính và mã đơn vị đối với báo cáo Mẫu số 08/QTNĐ
	

	1.7
	Bổ sung chức năng kết xuất các mẫu biểu báo cáo số liệu giải ngân vốn NSNN theo mã chương trình mục tiêu.
	Báo cáo số liệu giải ngân vốn NSNN thực hiện 03 CTMTQG đáp ứng yêu cầu sau:
- Chi tiết theo dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của từng CTMTQG; 
- Thiết kế bổ sung nguồn NSĐP bố trí cho từng CTMTQG; 
- Hỗ trợ kết xuất file báo cáo chi tiết theo quy định tại Công văn số Công văn số 6442/BTC-ĐT ngày 24/6/2024 của Bộ Tài chính.

	1.8
	Nâng cấp, mở rộng chức năng đồng bộ dữ liệu báo cáo từ 35 bộ sổ cấp tỉnh lên TW.
	Nâng cấp chức năng đồng bộ dữ liệu báo cáo từ 35 bộ sổ CSDL tương ứng với 34 tỉnh, thành phố và Ban Giao dịch lên TW hàng ngày đảm bảo cơ chế kiểm soát được kết quả đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác.

	1.9
	Thêm mới chức năng quản lý việc cập nhật dữ liệu thủ công trên THBC-LAN theo mô hình tổ chức KBNN khu vực
	Chức năng khóa không cho phép người dùng nhập dữ liệu thủ công đối với nguồn dữ liệu từ ĐTKB-GD, đăng ký người dùng theo KBNN khu vực được phép nhập điều chỉnh thủ công trên THBC-LAN.

	1.10
	Thêm mới chức năng chốt số liệu (khóa sổ) cuối ngày theo KBNN khu vực và theo các Phòng Nghiệp vụ, Phòng Giao dịch
	Thêm mới chức năng chốt số liệu cuối ngày theo KBNN khu vực và theo các Phòng Nghiệp vụ, Phòng Giao dịch để khóa sổ dữ liệu ngày theo KBNN khu vực trước khi đồng bộ lên CSDL TW

	2
	Chỉnh sửa các chức năng trên các màn hình ứng dụng
	Chỉnh sửa các chức năng ứng dụng, màn hình chức năng đáp ứng mô hình KBNN khu vực.

	2.1
	Nâng cấp, mở rộng chức năng quản lý dự án
	Bổ sung trường thông tin trên màn hình chức năng quản lý dự án theo mã địa bàn hành chính, theo KBNN khu vực, theo Phòng nghiệp vụ và Phòng Giao dịch thuộc KBNN khu vực

	2.2
	Nâng cấp, mở rộng chức năng tra cứu số liệu báo cáo
	Bổ sung trường thông tin trên màn hình chức năng tra cứu số liệu báo cáo theo:
- Mã địa bàn hành chính. 
- Theo KBNN khu vực, theo Phòng nghiệp vụ và Phòng Giao dịch thuộc KBNN khu vực. 

	3
	Chỉnh sửa chức năng giao diện ứng dụng
	Chỉnh sửa các giao diện giữa các ứng dụng có liên quan (DMDC, TABMIS, DVCTT, Cổng thuế) với Chương trình ĐTKB-GD và THBC-LAN.

	3.1
	Chỉnh sửa các các dịch vụ giao diện sang bảng trung gian giữa ĐTKB-GD và hệ thống TABMIS.
	Chỉnh sửa các thủ tục và dịch vụ kết nối phục vụ giao diện (AP, GL, HĐK, CKC, kế hoạch vốn...) theo địa bàn hành chính và mô hình tổ chức KBNN khi tổ chức lại các máy chủ ĐTKB-GD tại 63 tỉnh thành phố thành 34 máy chủ ĐTKB-GD của tỉnh, thành phố sau sáp nhập trên bảng trung gian giữa ĐTKB-GD với TABMIS.

	3.2
	Chỉnh sửa các các dịch vụ giao diện sang bảng trung gian giữa ĐTKB-GD và hệ thống hệ thống DVCTT.
	Chỉnh sửa các dịch vụ kết nối, truyền nhận hồ sơ/chứng từ, thông tin báo nợ..... theo địa bàn hành chính và mô hình tổ chức KBNN khi tổ chức lại các máy chủ ĐTKB-GD tại 63 tỉnh thành phố thành 34 máy chủ ĐTKB-GD của tỉnh, thành phố sau sáp nhập trên bảng trung gian phục vụ giao diện giữa chương trình ĐTKB-GD và hệ thống DVCTT.

	3.3
	Chỉnh sửa cấu trúc dữ liệu giao diện giữa ĐTKB-GD và THBC-LAN
	Chỉnh sửa các thủ tục và dịch vụ kết nối, truyền nhận hồ sơ/chứng từ, trạng thái xử lý hồ sơ/chứng từ theo địa bàn hành chính và mô hình tổ chức KBNN khi tổ chức lại các máy chủ ĐTKB-GD tại 63 tỉnh thành phố thành 34 máy chủ ĐTKB-GD của tỉnh, thành phố sau sáp nhập

	3.4
	Chỉnh sửa cấu trúc dữ liệu giao diện giữa ĐTKB-GD và DMDC
	Chỉnh sửa các thủ tục và dịch vụ kết nối, truyền nhận hồ sơ/chứng từ, trạng thái xử lý hồ sơ/chứng từ theo địa bàn hành chính và mô hình tổ chức KBNN khi tổ chức lại các máy chủ ĐTKB-GD tại 63 tỉnh thành phố thành 34 máy chủ ĐTKB-GD của tỉnh, thành phố sau sáp nhập

	3.5
	Chỉnh sửa cấu trúc dữ liệu giao diện giữa ĐTKB-GD và Cổng thuế
	Chỉnh sửa các thủ tục và dịch vụ kết nối truy vấn thông tin người nộp thuế theo địa bàn hành chính và mô hình tổ chức KBNN khi tổ chức lại các máy chủ ĐTKB-GD tại 63 tỉnh thành phố thành 34 máy chủ ĐTKB-GD của tỉnh, thành phố sau sáp nhập

	4
	Chỉnh sửa các chức năng đáp ứng quy trình liên thông chi đầu tư
	Chỉnh sửa các chức năng liên thông chi đầu tư theo mô hình tổ chức mới của KBNN và các thay đổi về bộ sổ kế toán theo mô hình tổ chức hành chính mới.

	4.1
	Chỉnh sửa đăng ký dự án liên thông.
	Chỉnh sửa chức năng đăng ký dự án liên thông giữa ĐTKB-GD với các hệ thống DVCTT, TABMIS, TTĐT-NH đáp ứng mô hình tổ chức KBNN khi tổ chức lại các máy chủ ĐTKB-GD tại 63 tỉnh thành phố thành 34 máy chủ ĐTKB-GD của tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

	4.2
	Chỉnh sửa các điều kiện sinh chứng từ tự động theo quy trình liên thông.
	Chỉnh sửa cấu trúc dữ liệu đáp ứng quy tắc sinh các thông tin chứng từ tự động đối với các hồ sơ chứng từ áp dụng quy trình liên thông giữa ĐTKB-GD với các hệ thống DVCTT, TABMIS, TTĐT-NH đáp ứng mô hình tổ chức KBNN khi tổ chức lại các máy chủ ĐTKB-GD tại 63 tỉnh thành phố thành 34 máy chủ ĐTKB-GD của tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

	4.3
	Chỉnh sửa chức năng sổ sách, tra cứu hồ sơ chứng từ liên thông
	Chỉnh sửa chức năng tra cứu, in sổ sách các giao dịch liên thông giữa ĐTKB-GD với các hệ thống DVCTT, TABMIS, TTĐT-NH đáp ứng mô hình tổ chức KBNN khi tổ chức lại các máy chủ ĐTKB-GD tại 63 tỉnh thành phố thành 34 máy chủ ĐTKB-GD của tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

	4.4
	Chỉnh sửa chức năng đồng bộ trạng thái chứng từ thanh toán từ hệ thống TTĐT-NH về ĐTKB-GD
	Chỉnh sửa các thủ tục và dịch vụ kết nối truy vấn thông tin trạng thái thanh toán từ hệ thống TTĐT-NH theo mô hình tổ chức KBNN khi tổ chức lại các máy chủ ĐTKB-GD tại 63 tỉnh thành phố thành 34 máy chủ ĐTKB-GD của tỉnh, thành phố sau sáp nhập


1.2.2.8 Yêu cầu phi chức năng của các hệ thống phần mềm:
[bookmark: _heading=h.1fob9te]a) Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện tại đang sử dụng cho các hệ thống ứng dụng của KBNN đã nêu tại mục 1.2.2. 
b) Yêu cầu về an toàn thông tin:
Đối với các chức năng nâng cấp, mở rộng phải đáp ứng, tuân thủ đầy đủ nội dung Đảm bảo an toàn ứng dụng quy định tại: (1) Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; (2) Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ; tương ứng với cấp độ của mỗi hệ thống thông tin đã được phê duyệt. Cấp độ của các hệ thống đã được phê duyệt như sau:  
	Tên hệ thống thông tin
	Cấp độ được phê duyệt
	Số Quyết định

	Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN (DVCTT)
	3
	804/QĐ-KBNN ngày 16/2/2024

	Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)
	4
	1810/QĐ-BTC ngày 18/11/2020

	Hệ thống Quản lý thanh toán với ngân hàng (TTĐT-NH)
	3
	6331/QĐ-KBNN ngày 17/12/2018

	Hệ thống Quản lý thu ngân sách (TCS)
	3
	2252/QĐ-KBNN ngày 14/05/2019

	Hệ thống Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ (KDL)
	3
	5809//QĐ-KBNN ngày 23/6/2025

	Hệ thống Tổng Kế toán (TKT)
	3
	4060/QĐ-KBNN ngày 21/8/2018

	Hệ thống ứng dụng Tổng hợp báo cáo (THBC-LAN)
	3
	3187/QĐ-KBNN ngày 28/6/2021


 c) Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các phần mềm: không yêu cầu
d) Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng: đảm bảo sự tương thích và phù hợp với kiến trúc hệ thống hiện tại và hạ tầng kỹ thuật CNTT sẵn có. 
đ) Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: các ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng sẵn có của KBNN và tích hợp với các hệ thống có sẵn của KBNN như hệ thống Quản lý xác thực người sử dụng của KBNN (AD). Việc xây dựng phần mềm phải đảm bảo phù hợp với môi trường hiện có của KBNN. 
e) Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp bảo đảm sẵn sàng với IPv6 nếu hoạt động trên môi trường Internet: không yêu cầu 
h) Các yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia thiết kế, xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm:
Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng hệ thống khi đưa vào triển khai theo kế hoạch. Yêu cầu tối thiểu năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia như sau:
	STT 
	Vai trò/vị trí 
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ năng kinh nghiệm

	1
	Quản trị dự án
	
01
	- Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực CNTT. 
- Đã tham gia tối thiểu 03 hợp đồng trong  vai trò quản trị dự án phần mềm.

	2
	Cán bộ phân tích, thiết kế
	03
	- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Có từ 2 năm kinh nghiệm làm công việc tương tự phân tích, thiết kế ứng dụng.
- Đã tham gia tối thiểu 01 hợp đồng trong vai trò phân tích, thiết kế.

	3
	Lập trình viên
	10
	- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT gồm: Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ truyền thông, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Sư phạm Tin học, Tin học ứng dụng, Toán ứng dụng, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông và mạng máy tính, công nghệ điện tử, viễn thông.
- Kỹ năng về lập trình trên nền tảng công nghệ xây dựng hệ thống.
- Có kinh nghiệm làm việc với CSDL Oracle.
- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên về lập trình, phân tích, thiết kế ứng dụng.
- Đã tham gia tối thiểu 01 hợp đồng trong vai trò lập trình.

	4
	Kiểm thử
	03
	- Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong việc xây dựng triển khai, kiểm thử, đào tạo phần mềm.
- Đã tham gia tối thiểu 01 hợp đồng trong vai trò kiểm thử phần mềm.


i) Các yêu cầu phi chức năng khác:
- Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào: các dữ liệu trước lưu vào hệ thống cần phải được kiểm tra tính đúng đắn về cấu trúc, định dạng, logic và phải thông báo ngay cho người sử dụng khi có lỗi xảy ra.
- Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình: sử dụng giao diện đồ họa, có sự thống nhất và nhất quán trong tất cả các thành phần của ứng dụng hiện tại về font chữ, kích thước font chữ, định dạng textbox, label,...
- Không sử dụng các thư viện của các bên cung cấp thứ 3 mà không có bản quyền; Các hàm và thủ tục xây dựng trong CSDL và trên công cụ lập trình phải được tổ chức thành các package chung với mục đích dễ quản lý.
1.3. Yêu cầu khác
1.3.1 Yêu cầu về kiểm thử phần mềm
Sau khi triển khai thi công phần mềm, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện kiểm thử các chức năng dưới sự giám sát của Ban Công nghệ thông tin để đảm bảo phần mềm được thi công đúng, đủ theo phạm vi và tài liệu phân tích yêu cầu của người sử dụng, đồng thời đảm bảo vận hành ổn định không xảy ra lỗi. Cụ thể:
- Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện kiểm thử tích hợp (SIT) các chức năng của phần mềm theo bảng danh sách chức năng và phi chức năng của phần mềm theo phạm vi công việc. Nếu có chức năng chưa đạt yêu cầu hoặc thiếu, nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa, bổ sung theo đúng thiết kế đề ra.
- Nhà thầu Tổ chức kiểm thử chức năng ứng dụng, phi chức năng theo phạm vi công việc; phối hợp với KBNN thống nhất ngày, người thực hiện, và hỗ trợ KBNN kiểm thử theo kịch bản.
- Yêu cầu phải có Kịch bản kiểm thử chức năng ứng dụng; kịch bản kiểm thử phi chức năng. 
- Nhà thầu tạo môi trường kiểm thử trên thiết bị sẵn có của KBNN.
- Nhà thầu lập Báo cáo kết quả kiểm thử là căn cứ để các bên tham gia kiểm thử xem xét nghiệm thu trước khi triển khai ứng dụng.
1.3.2 Yêu cầu về triển khai
- Nhà thầu có trách nhiệm nâng cấp, triển khai trên môi trường sản xuất, vận hành hệ thống tại KBNN; hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.
- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ thời điểm triển khai chính thức chương trình (căn cứ vào Công văn triển khai hoặc Quyết định triển khai hoặc Tờ trình Lãnh đạo KBNN về việc triển khai sử dụng chương trình) cho đến khi nghiệm thu công tác triển khai.
- Cung cấp một đầu mối liên lạc duy nhất để tiếp nhận thông báo sự cố và yêu cầu dịch vụ trong quá trình triển khai công việc kèm theo thông tin địa chỉ, điện thoại, email.
1.3.3 Yêu cầu về đào tạo chuyển giao 
- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho công chức Ban công nghệ thông tin.
- Nhà thầu lập kế hoạch, nội dung chuyển giao.
- Cử nhân sự tham gia gói thầu thực hiện chuyển giao. 
1.3.4 Yêu cầu về bàn giao sản phẩm
a. Sản phẩm bàn giao
Đối với mỗi phần mềm ứng dụng nâng cấp cần bàn giao bộ tài liệu và mã nguồn như sau: 
+ Tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng.
+ Tài liệu thiết kế chức năng, thiết kế cơ sở dữ liệu. 
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
+ Tài liệu quản trị, vận hành hệ thống.
+ Tài liệu hướng dẫn xử lý một số lỗi thường gặp.
+ Bộ mã nguồn của các ứng dụng
b. Yêu cầu tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ:
[bookmark: _Toc49414796][bookmark: _Toc70584133][bookmark: _Toc71896743][bookmark: _Toc74581584][bookmark: _Toc71208747]Nhà thầu cung cấp hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu tại Mẫu số 01A, 01D của E-HSMT.
1.3.5 Yêu cầu về bảo hành 
- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành (xử lý tất cả các lỗi phát hiện và cập nhật ứng dụng) trong thời gian 12 tháng tính từ thời điểm sau khi ký biên bản nghiệm thu tổng thể và xác nhận hoàn thành công việc, trong đó tối thiểu 3 tháng thực hiện hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở KBNN 32 Cát Linh – Phường Ô Chợ Dừa- Hà Nội (ưu tiên các tháng đầu của giai đoạn bảo hành). 
- Nhà thầu cung cấp tối thiểu 01 kênh tiếp nhận hỗ trợ 24x7 (24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần và tất cả các ngày trong năm, kể cả ngày lễ, tết) qua điện thoại hoặc thư điện tử trong suốt thời gian bảo hành.
- Yêu cầu thời gian thực hiện bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật:
+ Thời gian liên hệ để tìm hiểu nguyên nhân lỗi và có giải pháp xử lý trong vòng tối đa 04 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
+ Thời gian khắc phục sự cố trong vòng tối đa 24 giờ tại đơn vị sử dụng kể từ thời điểm nhận được thông báo của Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải báo cáo định kỳ tối thiểu 1 tháng/1 lần công việc thực hiện.
Mục 2. Bản vẽ:  E- HSMT này không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu phải thực hiện và bàn giao đầy đủ các tài liệu, hồ sơ quy định chi tiết tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP
- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu theo các quy định của E-HSMT, quy định của ngành và Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng.
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